Trong tập nây, quí vị có : 


I-Theo DẦU CHÂN PHẬT 
(45 mùa an cư kiết hạ). 


:k:k>k 
II-Những THĂNG TRÂM CỦA 
CÂY BỎ-ĐE (Bodhi rukkha). 
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II-Sáu lần KẾT TẬP KINH ĐIÊN 


của Phật giáo. 


Vài lời thưa 
Giáo lý đức Phật đã được thể hiện bằng chính 
con người của Ngài thuở sinh tiền. Giai đoạn từ 
lúc sinh ra cho đến khi thoát ly hoàng cung, tên 
tuổi của Ngài thuộc về lịch sử triều đại. 


Nhưng từ lúc Ngài xả thân tâm đạo diệt khô, 
cho đến khi trở thành một bậc Chánh Đắng 
Chánh Giác (Sammà Sambuddha), thì những 
bước chân hoằng pháp, và sự có mặt của Ngài 
ở bất cứ nơi đâu, thực ra mới là «cái khuôn mẫu 
sống» vô giá, hay tấm gương sáng chói, để cho 
hậu thế bắt chước, noi theo, được bình an. 

Đó chính là lý do, tập sưu tầm «THEO DẦU 
CHÂN PHẬT» nhỏ bé nầy, mới có cơ duyên 
được thực hiện, và hân hạnh đến tay quí vị. - Vì 
những đấu chân độ đời của Phật, và những f 
cách thanh tịnh hằng ngày ấy, là ĐẠO ! 
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Trong lịch sử nhân loại cũng có không ít những 
«danh nhân» lưu truyền cho hậu thế nhiều tư 
tưởng «độc đáo», nhưng đời sống thực của 
những con người «đặc biệt» ây, lãm khi không 
được biết một cách trung thực, khách quan. 


-Đức Phật Thíchca Mâu-n (Sakya Muni 
Buddha), trước con mắt của đại đa số nhân loại, 
rõ ràng đã «không giống như các giáo chủ 
khác» !? -Nhất là Ngài chăng là hiện thân của 
một «thân linh» hay «quyên năng» nào cả ! 


Cuộc sống thanh bạch của Đức Phật, cách nay 
hơn 2500 năm, vẫn còn được phô bày một cách 
vô tư, xuyên qua ngành khảo cô, lẫn các kho tài 
liệu, như một bức tranh hoàn hảo. 


Và toàn bộ giáo lý năm trong bao nhiêu pho 
sách, gọi là kinh tạng Phật giáo kia, chỉ là 
những vật liệu để tạo ra con người gương mẫu 
đó, với điều kiện là nó phải được hiểu đúng, 
đồng thời được phôi hợp đúng. (Hành động !) 


Ví như một nhà đắp tượng kỳ tài, đã ung dung 
và «thánh thiện› tạo ra một pho tượng truyền 
thần. Rồi một văn sĩ danh tiếng, sau đó diễn tả 
pho tượng rất chính xác, khiến cho người đọc, 
có thê nhớ từng nét trên tác phẩm ấy một cách 
dễ dàng, sẽ làm cho chúng ta căn cứ vào hiệu 
lực của bài văn, mà hiểu lâm rằng ‹œ hà văn kia 
cũng có thể là tay đắp tượng ?». 

Đó là cái giá «phải trả» khi chúng ta say mê văn 
chương, và rơi vào trong «cái bây lý thuyết» ! 
-Về phương diện phạm hạnh cũng vậy, «4n 
tròng giáo lý nhà Phật và có thể diễn tả thông 
suốt» là một việc, mà f mình thực hành rồi cặf 
hải được hoa trái cứu cánh của giáo lý ây, là 
một việc hoàn toàn khác. 

Thuộc lòng Phật ngôn và chỉ biết phân tích ca 
ngợi, mà chưa /hc hiện và cảm nhận được nếp 


sống thanh tịnh thật sự trong đạo Phật, thì quả 
thật là một điều rất đáng tiếc ! 


Chúng ta vẫn biết răng, hình tượng hay dẫu tích 
còn lưu lại, của một bậc đã thoát ly sinh tử, hơn 
2500 qua, hắn chỉ là cái bóng của những vật 
chất vô thường, không ngừng thay đối. 


Nhưng những dấu tích ấy, dù luôn luôn biến 
dạng theo thời gian, vẫn là «hiện thân» của một 
SỰ THẬT, là kết quả của bao nhiêu kiếp tu trì, 
hành động lành mạnh. -Phật giáo gọi ấy là 
«công phu Ba-la-má› (Pàramnta) Ì 


Vả lại, sưu tầm dâu tích phạm hạnh của Đức 

Phật, từ thuở xa xưa, không phải là một chuyện 

đơn giản hay dễ dàng. Nhưng chúng tôi có găng 

làm việc tôi đa, với tấm lòng thành. 

Và sơ sót, cũng như không sưu tầm hết tất cả tài 

liệu, thì không thể tránh được. Ngưỡng mong 

chư độc giả lượng thứ cho. 

Người biên soạn xin nghiêng mình cảm tạ Ì 

Tuệ Lạc 


(Mùa Phật đãn 2017) 





Một ngôi chùa cô ở Miễn Điện. 


Lược thuật 
Những bước chân truyền bá Đạo Giải thoát 
(Xuyên qua 45 lần «an cư kiết hạ») 


của PHẬT TÔ THÍCH-CA M.ÂU-NI. 
(Dựa theo khảo cô học) 
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Trước đây hơn 25 thế kỷ, vào một ngày trăng 
tròn Tháng Tư Âm lịch (Vesakh), tại Đông Bắc 
Ản-độ, đã xuất hiện 4 điểm lành : 


I-Hoàng tử ST-đạt-ta (Siddhatta) chào đời tại 
công viên Lâm-ty-m1 (Lumbinupavana), 

2-Con ngựa Kiên-trắc (Kanthaka), 

3-Nô bộc hoàng gia Sa-nặc (Channa), và 


4-Cây Thường Tịnh (Pipphala rukkha), về sau gọi là 
“Cây Bồ-để” (Bodhirukkha). 


xkkx 





Một ngôi chùa cô Miên Điện. 


L/ ĐÂN SINH và DI TÍCH 


(Jàtadivam - CIràøata raguttam)). 





Ngày trăng tròn tháng Vesak cô Ẩn-độ, nhằm 
Tháng Tư Âm lịch, vào năm 623 trước Thiên 
Chúa giáng sinh, ra đời tại công viên Lâm-tỳ-nI 
(Lumbinupavana) một vị hoàng tử, tên ST-đạt-ta 
(Siddhattaa=Như Nguyện), thuộc vương tộc 
Thích-ca (Sakya), là con trai của vua Tịnh Phạn 
(Suddhodana RàJà) và Hoàng hậu Ma-da 


0 


(MayàdevI, trị vì tại kinh thành Ca-ty-la-vệ 
(Kapllavatthu). -“Ca-ty-la-vệ” (Kapllavatthu) 
ngày nay là một trung tâm khảo cổ quan trọng 
của Phật giáo. Ca-tỳ-la-vệ năm về phía Nam thủ 
đô Kathmandu, thuộc vương quốc Népal. 





Dâu tích ngôi đên, phía trong kiên trúc màu trăng 


là chỗ hoàng hậu Mayadevi đã hạ sinh hoàng tử: 
*Nói về sự ra đời của Bồ-tát Hoàng tử ST-đạt-ta 
con vua Tịnh Phạn (Suddhodanassa ràJaputtassa 
Siddhatta Bodhisatta), sách “Tăng chi bộ kinh” 
(Anguttara Nikàya) viết băng chữ Pali có chép, 
xin tạm dịch ra Việt ngữ như sau : 
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“Bồ-tát ra đời như một “chúng sanh duy nhất”. 
Ngài là một con người phi thường, đã xuất hiện 
trên mặt đất nây, vì lợi ích và hạnh phúc chung 
của cả thể gian, và vì lòng BI MÁN, tốt đẹp, 
toàn thiện của Ngài đối với tam giới chư thiên 
cùng nhán loại ”. 

Ba mươi lăm năm sau, Thái tử Bồ-tát Sĩ-đạt-ta 
(Siddhatta Bodhisattà) đã trở thành một vị Phật 
(Buddha), mang họ tộc Thích-ca (Sakya), danh 
hiệu là Cô-đàm (Gotama). 

Ngài đã trải qua 45 năm truyền bá Đgo giải 
khổ, đầu tiên là khắp hai lưu vực tả hữu sông 
Hằng (Ganga), sau loang ra các nơi. 

Đến nay, giáo lý của Đức Phật đã trải qua gân 
26 thế kỷ. Nhân loại cũng trải qua bao nhiêu 
biến đổi thăng trâm, và bao nhiêu khô nạn. Có 
lúc người ta đã bảo rằng : 

“Đức Phát chỉ la một nhân vật huyền thoại. Vì 
một người không vướng mắc bất cứ cái gì trên 
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thế gian nầy cho riêng mình, kế cả danh dự, hay 
nhu cầu vật chất, thì không bao giờ hiện hữu `. 
Nhưng khoa học khảo cố, kế từ xưa và tích cực 
hơn là giữa thế ký thứ 18, đã bắt đầu khám phá, 
cùng khai quật ra những chứng tích, xác nhận 
một cách hùng hồn răng, đời sống gương mẫu 
của Đức Phật là một điều hoàn toàn có thật. 


Đó là đời sống của MỘT THÁNH NHÂN độc 
nhất vô nhị, và toàn thiện trên cõi đời. 
-Cho đến thời điểm chúng tôi còn sưu tập (năm 
2008), và lược thuật những giòng chữ nây để 
công hiến quí vị, ngành khảo cô đã bên bĩ tích 
cực làm việc xuôi giòng thời gian, công bố 
những điều sau đây : 
Năm 249 trước Táy Lịch : 

*Hoàng đế A-dục (Asoka Ràja), sau khi qui y 
Phật giáo, đã cùng Đại đức UPAGUPTA đến 
công viên Lâm-tÿ-nI (Lumbìnì Upavana) chiêm 
bái và dựng trụ đá lịch sử, kỷ niệm chính thức 
nơi đãn sinh của đức Phật. 
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Ứa sau Tây lịch : 
*Vào thế ký thứ 7, học giả Trần Huyện Trang, 
triều đại nhà Đường bên Tàu, cũng đến chiêm 
bái nơi Bô-tát S7-đgf-fa (Bodhisatvà Siddhatta) 
ra đời, và ghi vào nhật ký “du học” của ông. 
*Năm 1896, hai nhà khảo cô Khadga Slumber 


và Dr.A.Furthrer đã phát hiện ra “Trụ đá 4- 
dục”, đánh dẫu chính xác chỗ “Phật ra đời”. 
*Từ năm 1896 đến năm 1956, nối gót 2 nhà 
khảo cố nói trên, nhiều khoa học gia khảo cổ 
khác, cũng tìm thây và xác nhận, theo thứ tự : 
1/Thạch trụ lịch sử ghi nhận “Hoàng để A-dục 
đã đến chiêm bái nơi Phát đãn sinh, và ban sốc 
chỉ miễn thuế cho dân chúng địa phương, sống 
xung quanh công viên Lâm-t)-nï ` (Lumbinl). 
2/Bia đá A-dục dẫn đến địa điểm chính xác 
hoàng hậu Ma-da (Màyàdevì) sinh hoàng tử, 
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3/Hồ nước thiên nhiên do hoàng để A-dục 
chỉnh trang, xác nhận là nơi hoàng hậu Ma-da 
đã rửa chân, trước khi lâm bôn. 


4/Phiển đá A-dục chỉ điểm chính xác, nơi 
hoàng tử ST-đạt-ta (Siddhatta) chào đời, 


5/Nhiễu bảo tháp (Stupa), do vua chúa các triều 
đại A-dục (Ashoka) dựng lên. 


Nói về thạch trụ Hoàng để A-dục : 


- Thạch trụ làm bằng “sa thạch” (granite), nặng 
37 tân, cao 10m. Chiêu cao trên mặt đất 6m, và 
phân chôn trong đất 4m. Đường kính dưới chân 
0,63m, và đường kính trên chót 0,67m. 

-Trên thạch trụ có khắc khá rõ những hàng chữ 
Devandgari, đại ý như sau : 

“Hai mươi lam năm, sau khi lên ngôi, đại 
vương DENAMPIYA PIYADASSÌ (Thiên Ái 
Thiện Kiến), tức Hoàng để A-DỤC (Asoka), đã 
đến thăm địa điểm lịch sử nấy. Và Ngài ra sắc 
chỉ dựng trụ đá để cho đời sau biết răng, vị 
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THÁNH NHÂN của vương tộc Thích-ca đã 
chào đời tại đây. Hoàng để A-DỤC đã đến 
chiêm bái, và công bố giảm thuế 1/8 cho toàn 
dán địa phương Lám-tfỳ-nỉ (Lumbini) `. 





Trụ đá A dục đánh dấu nơi Bồ-tát Sĩ-đạt-ta, 
sau là Phật Thích ca, ra đời. 
<>Trụ đá 4-dục được khai quật vào năm 1696, 
đồng thời với phiến đá, khắc hình hoàng hậu 
Màyàdevi khi sinh con, thì hai tay vịn cành cấy 
Vô tu (Asoka rukkha) đang nở hoa.... 
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-Tên khoa học của cây ấy là “Ashorea 
Robusta”, một giống “lâm mộc” khá phô biến ở 
Népal lẫn Ản-độ ngày nay. 


Trụ đá A1-dục. 


<>Các cuộc khai quật đã kéo dài đến 3 năm và 
hoản tất năm 1899. 


<>Riêng hồ nước thiêng, chỗ hoàng hậu 
Màyàdevi đã rửa chân, trước khi sinh nở, chỉ 
được tu bổ tươm tất năm 1933. 





Hồ nước, nơi hoàng hậu Mayadevi rửa chân trước khi hạ sinh hoàng tử. 
<>AÁ-dục (Ashoka) là danh hiệu một hoàng đê 
thuộc các triêu đại Mauryan, Gupta, và 
Kushana trong lịch sử Ẩn-độ. Ngài và một sô 
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(chứ không phải tất cả) con cháu nối ngôi tiếp 
theo, rất sùng kính đạo Phật. 

<>Kê từ thế ký thứ 2 trước Tây lịch cho đến thế 
kỷ thứ 3 sau Tây lịch, các vua chúa ấy đã dựng 
lên khá nhiều “kỳ đài” (Pàdàsa) lẫn “mộ tháp” 
(Stupas), tại nhiều nơi khác nhau, trên đất Ấn- 
độ, trong đó đáng kế nhất là : 

-Lâm-£)-m (Lumbìnì), nơi ra đời lịch sử của 
Bỏ-tát Sĩ-đạt-ta (Siddhatta Bodhisatvà). 

-Bồ-để đạo tràng (Bhodhiyà mùle), chỗ Phật 
thành đạo (Bodhigàyà), 

-Vườn Lộc giả (Isipatana Migadàya Upavana), 
nơi Đức Phật Chuyên Pháp Luân (Buddhassa 
Dhammacakkappavattana), và 

-Thánh địa Niễt-bàn (Vàrànasì, Bénares), chỗ 
Phật nhập diệt (NIbbàna). 

*Nhưng hiện nay chỉ có một số ít Pàdàsa (kỳ 
đài) hay Stupa (mộ tháp) còn được nhìn thây 
đây đủ hình dạng. Đa số những cái khác, xuyên 
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qua thời gian khá dài và thăng trầm, đã hư 
hỏng, chỉ lưu lại “dâu tích”. 


<>Năm 1967, quốc vương Népal đã hợp tác với 
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc (Les Nations 
Unies), ông U.THANT, để chính chức có 
chương trình bảo tồn nơi “Đức Phật ra đời”, và 
những thánh địa khác của Phật giáo. 


<>Năm 1997, vườn Lâm-ty-nI (Lumbìinì) được 
Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đồng thanh quyết 
nghị, chính thức bảo trợ và nhìn nhận, là 1 
trong 700 quí tích của thế giới. 


Đây là I hình ảnh kiến trúc Phật giáo độc đáo : 





Mộ tháp Sanchi, Ấn độ 
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IL/ Cầu chuyện thái tử ST-đạt-ta 
(Siddhatta Ràjaputta) 


*Năm 593 trước Tây lịch, hoàng tử Bồ-tát được 
28 tuôi, vâng lệnh vua cha kết hôn với Công 
chúa Da-du-đà-la (Yasodharà). 


*Năm 594 trước Tây lịch, hoàng tử Bồ-tát 29 
tuổi, sinh con trai là Ra-hâu-la (Rahula), với 
công chúa Da-du-đà-la (Yasodharà), và cũng là 
năm hoàng tử Bô-tát Sĩ-đạt-ta (Siddhatta) vượt 
cung vàng điện ngọc xuất gia, với con ngựa 
Kiền-trắc và vương bộc Sa-nặc (Channa). 

*Sau khi rời hoàng thành, đến một nơi trong 
rừng sâu, hoảng tử Bỏ-tát cắt tóc, ăn mặc như 
một đạo sĩ, dùng tên phố thông là Cô-đàm 
(Gotama), và bắt đầu tìm kiếm “minh sư”. 

*Hai vị thây đâu tiên của đạo sĩ Bồ-fát Cổ-đàm 
(Gotama Bodhisatvà), lần lượt là Àlära Kàlàma 
và Uddaka Ràmaputta, đã trước sau hướng dẫn 
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Ngài tu hành, đạt đên các bậc thiên cao nhât 
trong 2 cảnh giới “hữu sắc” và “vô sắc”. 


Nhưng đạo sĩ Bổ-áf£ Cổ-đàm (Gotama 
Bodhisatvà) đã không đạt được tâm nguyện cao 
cả. Mục đích của Ngài là mong giải thoát 4 
cảnh sinh lão bệnh tử, chứ không tầm cầu 
chứng đắc các kết quả siêu năng, dù cho kết quả 
ây sẽ đưa Ngài tái sinh làm “Phạm-thiên” 
(Brahma), ở cõi trời cao nhất. 

*Bồ-tát Cô-đàm bèn từ giã 2 vị thầy, tự mình 
đến khố hạnh lâm gần sông Ni-liên 
(NeranJana), gặp nhóm 5 người tu “hành xác” 
Kiều-trân-như (Panca vaggiya Kondanna). Năm 
vị nây đã tôn kính Bồ-£át Cổ-đàm như một bậc 
đại huynh trưởng. 


Danh tánh của 5 vị ấy là : 
1/Uruvela kondamna, 
2/Bhaddiya kondanna, 
3/Vappa kondamna, 


20 


4/Mahànàma kondamna, 
5/AssaJ1 kondanna. 


*Khi Bồ-tát khổ hạnh cực độ, thân thê chỉ còn 
da bọc xương, thì một hôm “Ma vương 
NAMUCI đã hiện ra, rồi dùng lời lẽ dịu ngọt 
khuyên Ngài hãy bỏ cuộc, để trở lại đời sông 
hoàng cung, thụ hưởng vinh hoa phú qui..... 


*Nhưng công phu Ba-la-mật (Pàramità) từ vô 
lượng kiếp quá khứ của Bôồ-tát Cô-đàm, đã thúc 
đây Ngài mạnh dạn trả lời rằng : 


“Ta đã treo chùm có Munja trên ngọn cáy Kia, 
tượng trưng cho chí nguyện sắt đá của ta, thoát 
khỏi tam giới luận hồi, nhất là (rIỆt tIÊM CON 
đường tải sinh làm kiếp người bất hạnh và tạm 
thời nây. Ta thà chết trên chiến trường thanh 
lọc tâm linh, trường kỳ chiến đấu với ác pháp, 
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còn hơn là sống trong thất bại ”. 
*Chỗ tu khổ hạnh của đạo sĩ Bồ-zát Cổ-đàm là 
một động đá, hiện nay vẫn còn. Nhưng giòng 


sông Ni-liên (NeranJana) thì nước đã cạn, chỉ 
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còn nhìn thây vào mùa mưa vài rãnh nước. 
Người ta có thê đi qua được. 


Trung đạo : MajJJjhiữna maø9d. 


*Cuối năm thứ 6 của sự khổ hạnh tận mức, 
trong khi Bồ-át đạo sĩ Cổ-đàm (Gotama 
Bodhisatvà) sắp gục ngã, thì Ba-la-mật pháp 
trong Ngài tự nhiên biểu lộ.... 

Nó đã làm cho “linh thức” của Ngài chợt nghe 
được âm thanh của 3 dây đàn, một quá căng 
(có thê đứt), một quá dùn (không giá trị), và 
một vữa phải (tạo ầm hưởng thanh thoát). -Nhờ 
thế, ánh sáng giác ngộ chợt lóe lên trong tâm tư 
đạo sĩ, Ngài thức tỉnh và bắt đầu chiêm nghiệm, 
điều chỉnh lại hạnh tu. 

*Sau đó, đạo sĩ Bổ-rát Cổ-đàm (Gotama 
Bodhisatvà) bất châp định kiến và những lời lẽ 
trách móc của 5 vị Kiều-trần-như (Panca 
kondanna), để hành động, dũng cảm đi vảo 
TRUNG ĐẠO. Ngài rời nơi ân cư khô hạnh là 
“động thờ lửa”, rôi tiễn ra bờ sông Ni-liên 
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(Neranjana), ngôi tĩnh tọa dưới bóng mát một 
đại cô thụ. tàng lá xum xuê. 

*Lúc ây có một nữ điền chủ tên SUJÀTÀ đến 
dâng lễ tạ ơn mùa gặt tốt. Nàng tưởng Bồ-áf 
Cô-đàm (Gotama Bodhisatvà) là “thọ thần” đã 
ban phúc, bèn dâng cho Ngài một bát cháo “đề 
hồ”. Ngài liền nhận và dùng bát cháo ấy. 





Hình ảnh tượng trưng lần dáng cháo thứ ba. 
Bồ-tát đã phục hồi sức khóe. 


<>Năm 1955, ngành khảo cô đã tìm ra địa điểm 
chính xác, chỗ nàng Sujàtà dâng “cháo đề hồ” 
đến đạo sĩ Bầ-tát Cô-đàm. 
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QUÁ PHẬT 


*Nhờ đính tấn tu hành theo trung đạo (soi 
sảng, tiễn hóa, khai thông), tránh hắn 2 fình 
trạng thái quá, mà Bồ-tát Cồ-đàm (Gotama 
Bodhisatvà) đã thành công. -Chỉ 48 giờ sau khi 
thọ cháo đề-hô, và phục hồi sức khỏe, Bồ-tát đã 
bắt đầu giác ngộ các pháp hành trong sự sông. 
*Cuối ngày thứ ba, Ngài chứng đắc : 


1/Túc mạng mình vào canh 1 : Biết rõ mọi kiếp 
trước, của mình và của các chúng sanh khác. 
2/Thiên nhãn mình vào canh 2 : Thấy rõ mọi 
loài sinh diệt ra sao. 

3/Lậu tận minh vào canh 3 : Biết rõ tật cả 
nguyên nhân của vỗ số vòng sinh diệt. Đó là 
phiền não, lậu hoặc chồng chất từ vô thủy. -Bổ- 
tát Cô-đàm thành PHẬT năm 35 tuổi. 

Mãy “Lời nói” đâu tiên sau khi thành Phật là : 
*Khine Jjài vusitam Draharmacariyam kafatm 
kaqraniyam na param Ifthattàya °. 
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Thoát dịch : 
“Tái sinh đã chấm dút, 
đời sông phạm hạnh viên mãn. 
Hoàn toàn giác ngộ tức là 
đa làm xong những việc phái làm. 
<>Ngài còn ứng khẩu những câu nói tiếp theo. 
-X1n «tạm dịch» : 

&Như hoa sen đẹp đẽ, và thanh tịnh, 
không ô nhiễm bỡi bùn nhơ, hay bối nước đục. 
Dù sống giữa bể trần 
nhưng Tâm Phật vẫn tỉnh khiếu». 

Và : 

«Nâầy người thợ làm nhà, 

Đã từ muôn kiếp, ta tìm ngươi. 

Bây giờ ta gặp được ngươi rồi. 


Ngươi không côn tạo nhà cho ta nữa !). 


2Ó 


Qui nạp liện tượng - 


-Sinh ra như một con người. Nhờ ý chí sắt đá và 
công phu Ba-la-mật (Pàramità) tuyệt đỉnh, mà 
Thái tử Bổ-át Sĩ-đgf-fa (Siddhatta Bodhisatvà) 
đã thành PHẬT, không còn trầm luân trong tam 
giới luân hôi nữa. 

*Cây ĐẠI THỌ (Mahà rukkha), che mát đạo sĩ 
Bồ-tát Cô-đàm, cho đến khi thành Phật, gần bờ 
sông Ni-liên (NeranJana), từ đó được gọi là cây 
BÒ-Đà. -Chữ Pali : Bodhi rukkha. 


*Và CHÓ PHẬT NGÔI, cạnh gốc cây thanh 
cao ấy, về sau được người đời mệnh danh là 
BÔ-ĐÈÊ ĐẠO TRÀNG (Bodhiyàmùle). 


Bỏ-đề đạo tràng là «thị trấn» của địa phương 
GAYA ngày nay. Đây là điểm hành hương 
được nhiều người biết đến nhất. Nơi nây lúc 
nào cũng đông người, và thu hút không những 
tín đồ Phật ø1áo, mà còn nhiều loại bá tánh, tu sĩ 
thuộc các đạo khác. Nhất là Ẩn-độ giáO 
(Hindouisme), và Kỳ-na giáo. 
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Hình ảnh còn lại của cây Bồ-đề, chỗ Phật ngôi, cạnh tháp Đại Giác. 


*Theo nhiều sử liệu, thì các vua chúa noi gương 
Hoàng đế A-dục (Ashoka) đã chiêm bái «BÖ 
ĐỀ ĐẠO TRÀNG» (Bodhiyàmùle) nhiều lân, 
và xây tháp để tưởng nhớ, phụng thờ tại đây. 
*Quan trọng nhất là ‹ÖĐgi fhạch tháp» hình 
vuông, nóc nhọn, điêu khắc tinh vi, KY NIỆM 
chỗ Bồ-zát Cô-đàm (Gotama Bodhisatvà) thành 
đạo. Đây là l trong 4 thánh tích hành hương 
không thê thiếu của Phật giáo đô, cũng do các 
vua chúa triều đại A-đục ây dựng lên. 


mỹ 


*Ở Sanchi (Ản-độ), còn có một «mộ tháp» 
(Stupa) nóc tròn vĩ đại, với công vào chạm trồ 
đặc biệt (xem hình trang I7). Đó là công trình 
kiến trúc, dưới thời l vị vua sùng đạo nhất, 
cũng thuộc giòng A-dục. 


*Mặt khác, xung quanh mộ tháp Sanchi, người 
ta đã khai quật nhiều «bia ký». Và bên trong mộ 
tháp, thì các nhà khảo cô đã tìm thây «Xá Lợi› 
(xương cốt dạng «xa cừ») của cặp Đại đệ tử 
Phật, là đôi Thánh nhân Xá-/g¡-phát (Sàrìputta) 
và Đại Muc-kiên-liên (Mahà Moggallàna). 

-Nhờ các triều đại A-dục mộ đạo nây, mà một 
phần những «œnộ tháp» hay «đhánh tích» được 
lưu lại cho đến ngày nay, trải qua bao nhiêu 
thăng trâm, đổi thay của hơn 25 thê ký ! 

(Viết theo hồi ký của «Pháp Hiêm», đầu thê kỷ 
thứ 5 sau Tây lịch, và của «#fnyên Trang» thế 
kỷ thứ 7 sau Tây lịch. Cả hai là người Tàu). 
-Pháp Hiền ghi năm 409 sau Tây lịch răng : 
«Tại chỗ Phật thành đạo, tôi thấy CÓ 3 HØỐi 
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tháp, và khá nhiễu sa-môn giới hạnh rất trang 
nghiêm, thanh tịnh cư ngụ, hành đạo.... 2. 


-Còn Huyền Trang thì chép năm 637 sau Tây 
lịch răng : «Phía Đóng Bồ-để Đạo tràng, có 
một tháp cao 32 thước, nên hơn 40 thước 
vuông, tường làm bằng đá xanh, sơn màu chu 
đậm. Riêng các hình tượng xung quanh thì điểu 
khắc rất tỉnh vi, và được thếp vàng....). 

Đáng tiếc thay là 500 năm sau, vào thê kỷ thứ 
13 ngôi tháp ấy lại bị mai một... 

Đó là một trận lụt vĩ đại đã «chôn vùi» toàn bộ 
ngôi BỘ ĐỀ ĐẠO TRÀNG (Bodhimùle) trong 
lòng đất, chỉ còn thây cái «chóp». 

<>Tù đó, Bồ-Để Đạo Tràng đã bị «mất tích» 
suốt 6 thế kỷ, quên lảng cho đến thế ký thứ 19, 
mới có người quan tâm chú ý. 

*Năm I8§I1, Ẩn-độ dưới sự cai trị của để quốc 
Anh. Sir CUNNINGHAM, I nhà khảo cô thuộc 
hoàng gia Anh, đã chú ý đến cái «chóp» ấy. 
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*Sau đó Sir CƯUNNINGHAM với sự hợp tác 
của một nhà khảo cổ khác, tên là Thiếu tá 
MEAD, bắt đầu công trình khám phá. 

*Năm 1884, sự khai quật mới hoàn tật. Nhưng 
vấn đề tu bố phải chịu trễ nãi, chỉ được thực 
hiện dân dân sau nây, tùy theo ngân sách. 


Hý ?* 


„ 2 với 
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Tháp Đại Giác, do Hoàng để A-dục sắc chỉ xây dựng, 
tại Bồ-đê đạo tràng, Bodhigaya, Án-độ. 
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HI/ QUAY LẠI ĐỨC PHẬT 
Sau khi đắc đạo. 


Đại Bồ-tát Cổ-đàm (Gotama Mahà Bodhisatvà), 
sau khi đạt đến vô fhượng chánh đăng chánh 
giác (Sammà Sambuddha), và do ¿hần thái của 
Ngài vô cùng thanh nghiêm, oai nghỉ thể chất 
của Ngài vô cùng siêu phàm hùng tráng, đồng 
loạt biểu lộ ra bên ngoài, bao trùm tất cả mười 
phương tám hướng vũ trụ, đã cho toàn thê chư 
thiên và nhân loại trong 3 cõi tự nhiên hoan hỷ. 


-Tất cả người và trời đã không ngớt tán dương 
ân đức Phật, xưng tụng Ngài là Bậc Toàn Tri 
Diệu Giác, vô lượng từ bị, hay Phật tổ Thích- 
ca Mâu-ni (Sakya Mùni Buddha). 

-Và dựa theo một số kinh sách, chúng ta có thê 
mạo muội ghi ra một cách thứ tự, các «nh 
quang sắc tướng» và hành vì thể chất siêu 
phàm hăng ngày của Phật, đã biểu lộ sau khi 
đắc đạo, như sau : 
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* Năm tuán lê đấu - 


Phật tĩnh tọa liên tục. Ngài tham thiền nhập 
định một cách an nhiên, và chứng đạt viên mãn 
đạo quả giải thoát, xuyên qua 30 công phu Ba- 
la-mật (Tidasa Pàramità), nhập thê và xuất thế, 
từ phàm lên Thánh.... 


Ngài «xuất nhập» thông suốt tất cả 52 bậc 
thiền, từ 40 bậc thiên hữu sắc, đên 12 bậc thiên 
vồ sắc, bao øồm 8 loại thiền siêu thế (4 đạo và 4 
quả). -Kế cả 2 khả năng phi thường, là «Điệr 
Thọ Tưởng Định» (NIrodha Vedanà sampattI) 
và «Tứ thần túc» (Catu Iddhipàda). 


Nghĩa là fịnh quang sắc tướng của Phật trong 5 
tuân lễ đầu, tỏa ra ngày lẫn đêm, chiêu sáng bất 
tuyệt tất cả các cõi luân hôi, từ thập nhất đến 
cao nhất. (Sabba lokesu). 

Và mỗi cưng cách hành vi thể chất của Ngài 
cũng là một động cơ linh diệu «vận chuyển 
fương thônø», giao thoa với mọi pháp hành 


hướng thiện của tất cả chúng sanh trong vũ trụ. 
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Thân và Tâm Phật, sau khi mới đắc đạo, có thê 
ví như một thứ ánh sáng, chuyên chở khí lực 
bình an đến mọi vật. 








*Tuán lê thứ sáu - 


Thời gian nây, thân tâm Phật hội nhập hoàn 
toàn vào pháp giới vô biên an lạc, và TỊNH XÃ 
của «hữu dự niễt-bàm».(Upàdisesa nibbàna). 
-Tức là không còn một khái niệm hay hiện 
tượng vật chất nào (thô kệch hay vi tế) trong 
tam gIớI, CÓ thê là trở ngại trước Đức Phật. 
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-Cũng trong tuần lễ thứ sáu ấy, một trận mưa to 
đã thình lình đố xuống Bồ-đề đạo tràng 
(Bodhiyàmùle), Mãng xà vương Ä⁄calinda ngụ 
trong l cái hang gân đó, đã hiện ra bảo vệ Phật, 
bằng cách biến đầu và mình của nó, nở ra thành 
cái «đàng to» che mưa, và dùng thân quân nhiều 
VÒnØ, chồng lên nhau như bảo toạ, để nâng Phật 
cao hơn mặt đất, giúp Ngài khỏi bị ước. 
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Hình ảnh tượng trưng cảnh ‹qnãng xà vương» che chở Phật 
<>Ngày nay, người ta vẫn còn thây một tượng 
Phật ngôi trên «bô đoàn và tàng che của Mãng- 
Xà vương bằng đá, gân Bồ-đề đạo tràng. 
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*Hai tuân lễ thứ bảy và thứ tám : 


Thời gian này, Phật đến cội cây Rajayatana để 
thanh tịnh thể nhập vào Tứ Vô Lượng Tâm 
(Catu appamànà brhamavihàra città), một loại 
«Hữu Dư Niết Bàn» khác. -Bốn PHÁP VÔ 
LƯỢNG này chỉ có các bậc Chánh Đăng Cháng 
Giác (Sammà Sambuddha) mới có đủ công phu 
Ba-la-mật (Pàramità) thê nhập được. 


-Cũng ở đây, Đức Phật đã thu nhận 2 tín đồ đầu 
tiên, là 7øpassu và Bhallikava. Hai «cư sĩ» nầy 
khi ấy chỉ gui y Nhị Bảo, tức là qui y Phật và 
qui y Pháp, chưa có truyền thống qui y Tam 
Bảo (Phật-Pháp- Tăng) như chúng ta ngày nay. 
-Hiện chỗ nây, còn dấu tích kỷ niệm 2 cư sĩ 
Phật giáo đầu tiên ây. 
*Tuân lễ thứ chín : 
Xin nhắc lại răng, ngày thành đạo là Răm 
Tháng Tư Âm lịch. Nếu tính theo «lịch Tây», 
thì ngày thành đạo nây rơi vào giữa Tháng 
Năm Dương Lịch. Vậy 8 tuân lễ sau ngày thành 
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đạo (hay sau rằm Tháng Tư), phải rơi đúng vảo 
giữa Tháng Sáu Âm lịch, hay là giữa Tháng 
Bảy Dương lịch. 


Và kế từ tuần lễ thứ 9 sau Răm Tháng Tư Âm 
lịch, tức là kế từ giữa Tháng Sáu Âm lịch, hay 
giữa Tháng Bảy Dương lịch về sau, thời tiết Ấn 
độ xưa nay, thường có những trận mưa rào. 


Do đó, mùa «øn cư kiết hạ đầu tiên» của Phật 
Thích-ca Mâu-ni, phải bắt đầu từ đó... 

Vì vậy, người sưu tầm tập tài liệu khiêm 
nhượng nây, từ đây xin phép được hầu chuyện 
cùng quÍ vỊ, bằng cách «liệt kê» theo thứ tự các 
mùa an cw kiết hạ của Đức Phật. 


-Bồ-tát Cô-đàm (Gotama Mahà Bodhisattvả) 
thành đạo năm 35 tuổi, cho đến khi Ngài (Phật) 
nhập niết-bản (Nibbảna) năm 80 tuổi, có 45 
mùa «an cư kiết hạ» tất cả. -Đối với một vị 
Phật, thì ngày nào cũng là «an cư kiết hạ» cả. 
Nhưng để làm gương và tạo nếp sống lành 
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mạnh cho tăng đoàn, Phật cũng nhập hạ đúng 
thời, như bao nhiêu đệ tử. 





Hình ảnh tượng trưng cho mùa an cư kiết hạ 
của tăng đoàn Phật giáo. 


IV/ Thời gian từ Răm Tháng 4 đến 
Răằm Tháng 6 Âm lịch. 


Tám tuần lễ đầu, Phật Thích-ca Mâu-ni 
(Sakyamuni Buddha) không rời cội Bồ-đề 
(Bodhimùle). Ngài đã chứng đắc rốt ráo vạn 
pháp trong vô biên vũ trụ là thậm thâm vi diệu. 
Nhưng về mặt hiện tượng thì tất cả tính thậm 
thâm vi diệu ây vẫn là vô thường. 
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Còn đôi với tâm thức trong cõi hữu vi, hay thô 
lậu, nhị biên, hiểu biết phàm tình của con 
người, thì Ngài lại thấy rằng, “nếu các pháp vi 
diệu ấy được thuyết ra, thì nhân loại nói riêng, 
và tất cả chúng sanh nói chung, vốn bị vô minh 
che ảng, không khéo có thể dễ ngươi, coi 
thưởng, hiểu lâm, rồi hành động sai lệch, gia 
tăng tham sân sỉ phiên não”. -Phật bèn xét lại. 


Phạm thiên Sahampati biết rõ chuyện đó, liền 
đến yêu cầu Phật ban bố các pháp giải khô cho 
nhân loại, chúng sanh. 

Sau 3 lần được Phạm thiên cung thỉnh, Đức 
Phật đã nhận lời, và Ngài nghĩ ngay đến những 
đối tượng hữu duyên của sự tiếp độ. 

Đó là hai vị thầy đầu tiên, 4/àza Kàlàma và 
Uddaka Ràmaputa. Nhưng 2 đạo sĩ nầy đã hết 
tuổi thọ, qua đời từ lâu. 

Tiếp theo, Phật nhớ đến lời hứa của mình đối 
với vua Tần-bà-xa (Bimbisàra), vương quốc 
Ma-kiệt-đà (Magadha), Ngài bèn dời gót, đi về 
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hướng thủ đô Vương Xá thành (RàJagaha). Đây 
là đôi tượng thứ hai để Phật nói Pháp. 


Sau khi tiếp độ vua 7ẩn-bà-xa (Bimbisảra) và 
quân thân, làm cho nhà vua đắc quả Tu-đà- 
hườn (Sotapanno) hay còn gọi là Thánh nhán 
thất lai. (-Tức bậc Thánh chỉ tái sinh làm người 
toàn vẹn 7 lần nữa, rồi được giải thoát). 

Phật lại nghĩ đến 5 vị đồng tu khổ hạnh thuở 
trước, ở “động thờ lửa”. -Và bài giáo lý đặc biệt 
tiếp theo có tên là : 

«Kinh Chuyễn Pháp Luân» 


(Dhammacakkqppavattana Sutfq). 
Đây là bài kinh dải đâu tiên trong giáo lý nhà 
Phật. “Chuyên Pháp Luân” có thể gọi là kinh 
căn bản, bao gồm hầu hết những «/riết học thực 
dụng», làm NÊN TẢNG cho kiến thức khai trí 
(sammà ditth1) của nhà Phật. 


Nội dung kinh Chuyển Pháp Luân tuy có thể 


coi là ngọn đuốc sơi sáng trong cõi sông 
thường xuyên chênh lệch, mất thăng bằng, quay 
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cuồng, cô chấp (hay thiên kiến). Nhưng con 
người vốn mang nặng tham sân si, vừa vướng 
mắc chặc chẽ, vào những mạng lưới tín 
ngưỡng, chủ nghĩa, lý thuyết một chiều, đóng 
khung, cuông tín, nên ngọn đuốc ây dù chiếu 
sáng đến đâu, cũng không “khai ngộ” nhân thế 
dễ dàng. Ai đủ duyên lành thì may ra có thể 
thây nó (hay “trung đạo”) một cách «de lói»..... 


Đa số nhân loại xưa nay vẫn lẫn lộn cho rằng 
«cứu cánh là tuyệt đổi”. -Nễu nó không phải là 
cực độ tỉnh thần, thì nô phải là cực độ vát 
chấm. -Và vì tư duy, tin tưởng một chiêu như 
thế, nên con người đương nhiên đã tình nguyện 
“trở thành” đuy vật hay duy tám. 

-Lý do, con người vốn sống trong “ngã sở” nên 
suy nghĩ chủ quan (nhà Phật gọi là VÔ MINH : 
Avijjà), không thấy rõ rằng, “hai thái cực dụy 
vật và duy tâm là hai cái bấy”. 

-Cả hai (duy vật và duy tâm) tuy chỉ có vẻ 
“phiêu lưu và nguy hiểm”, nhưng dường như 
người ta cũng có thể “coi thường” được, vì 
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rằng, trong đời sông vật chất, nêu ta “duy vật” 
không xong, thì ta sẽ quay lại “duy tâm”. 


-Nhiễêu người còn “khôn ngoan” hơn nhiều, là 
“đy tâm toàn diện”. Nghĩa là họ tin hết tất cả 
các tôn giáo, và tùy hoàn cảnh mà họ có thê sẵn 
sàng gia nhập. Lý luận : “Tón giáo nào cũng 
khuyên con người lánh dữ lam lành Ì 


Còn “duy vật” thì khỏi cân dài dòng. -Sông duy 
vật là sông “thực tế”. Tâm lý con người là “kết 
quả tất nhiên” của vật chất. Khi thân thể tiêu 
hoại thì tinh thần cũng theo đó biến mất luôn, 
chẳng còn gì để nói, mất thì giờ. 

Cả hai cái bấy duy vật và duy tâm vừa nêu, cái 
nào cũng đây đủ nét “hợp lý”, để chứng tỏ răng 
«ft duy dứt khoát theo một trong hai cải khung 
đó, thì sẽ đạt được cứu cảnh». 

Kết quả là «hiên kiến có chấp vật chấp› hăng 
ngày tranh đấu một cách sống chết với ‹#hiên 
kiến cô chấp tỉnh thâm». Và luật tương đỗi 
không làm cho bên nào bị triệt tiêu hết. 
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Khi cả hai càng được «củng cố» thì đời sông 
nhân loại càng mỗi ngày một đen tối, khô não, 
xung đột thêm, và chiến tranh, thù hận, phát 
sinh, không châm dứt... 


Mở đầu, kinh Chuyên Pháp Luân, Phạn ngữ là 
“Dhammacakka pavattana sutta”, Đức Phật nói 
đến sự bế tắc của 2 thiên kiến cực đoan, là bể 
tắc tỉnh thần (tuyệt đối khỗ hạnh) và bề tắc vật 
chát (tuyệt đôi hưởng thụ). Cả hai vì lòng £ham. 
Tiếp theo, kinh Chuyển Pháp Luân đề cập đến 
BỒN SỰ THẬT hay Tứ Diệu Đề (Catu Ariya 
Saccàmi), một cách rõ ràng. 

-Nhưng trọng tâm chính của Kinh Chuyên Pháp 
Luân, là Phật nói về TRƯNG ĐẠO (Majijhima 
patipadà), hay con đường thanh tịnh, có hiệu 
lực soi sáng, khai thông, và tiễn hóa, để dần 
dân thoát khô. 

-Xin nhân mạnh, frwng đạo trong Phật giáo, 
không nhất thiết phải được mệnh danh là «con 
đường ở giữa». -Nếu chọn «con đường ở giữa» 
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mà có chấp, đóng khung, hảnh diện, thì ây 
không còn là «trung đạo» nữa Ì 


-Trung đạo còn gọi là Thánh Pháp, vì ai hằng 
ngày đi trên con đường ấy, thì sẽ gặt hái 3 thiện 
pháp là soi sáng, tiến hóa, và khai thông, thân 
tâm sẽ được thanh tịnh, tinh khiết, siêu thoát, 
trở thành Thánh Nhân 














The Buddha preached His first sermon to the five monks at the Deer Park in Varanasi. 


Hình ảnh tượng trưng Phật chuyển Pháp Luân 
đên 5 vị Kiêu-trân-như 


-Vậy TRUNG ĐẠO thật sự là gì ? 
-Nghiên cứu thật kỹ kinh điển nhà Phật một 
cách vô tư, chúng ta có thể thấy rằng Trung 
đạo không có định nghĩa nhất định. 
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Vì trung đạo không có qui ước để định nghĩa, 
nhưng chắc chắn là «TRUNG ĐẠO» luôn luôn 
có hiệu lực để thoát khô, hay giảm thiểu và hóa 
giải toàn bộ những phiền não. 

-Hiệu lực đó có thể căn cứ trên sự đóng góp của 
3 yêu tô trực giác lành mạnh, là sơi sáng, tiến 
hóa và khai thông, như vừa nói. -Soi sáng để 
phá ngu. Tiên hóa để văn minh. Và khai thông 
để không còn bề tắc. 

Suốt 6 năm cực kỳ khổ hạnh, Bồ-áf Sĩ-đgt-ta 
(Siddhatta Bodisatvà) đã hành động đến cùng, 
nhưng Ngài vẫn không được soi sáng, không 
được khai thông, và không được tiễn hóa. 

-Ngài tuy hành xác đến cực điểm, nhưng hoàn 
toàn đã chăng tìm ra sự fhanh tịnh đích thực 
cho thân tâm, để khám phá được nguyên nhân 
sinh tử luân hồi. 

Về mặt hưởng thụ, Bô-tát Sĩ-đạt-ta (Siddhatta 
Bodhisatvà) đã từng sống trong nhung lụa nơi 
hoàng cung, từng tắm gội trong tình yêu quí 
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phái, hoa khôi, vương dã. Ngài cũng từng được 
học hỏi nhiều «môn học siêu hình», với các áng 
văn chương trong kinh Vệ-đà (Veda sutta), Áo 
Nghĩa Thư (UpanIsha)...v...V.... 


Về mặt rèn luyện tâm linh, Ngài cũng đã «tuyệt 
đôi tu tập», đạt đến các bậc thiền sắc ØIỚI Và VÔ 
sắc giới cao nhất, với 2 vị thầy Àlàra Kàlàma và 
Uddaka Ràmaputta. 


Rồi tiếp theo là Ngài đã không đầu hàng trước 
mọi «đòi hỏi của thân tâm», gia tăng hành xác, 
khô hạnh đến cùng, để tìm «cứu cánh»... 


-Nhưng chung quy đối với Ngài, những «quả 
phúc» để thỏa mãn vật chất (hưởng thụ) và 
những nguyện vọng, để đáp ứng khát khao tinh 
thân (khô hạnh) ấy, rốt cuộc chỉ là những con 
số «KHÔNG? I 


Gọi là «con số không», vì nguyên nhân của 
toàn bộ hiện tượng sinh ra làm người (hay làm 
bất cứ động vật nào) với thân tâm chứa đấy 
tham sân sỉ, đã không được khám phá. 
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Nhưng nhờ TRUNG ĐẠO (Csøi sáng, khai 
thông, và tiễn hóa), mà Bồ-tát đã tìm ra 4 chân 
lý (sự thát). để nhận diện được «nguyên nhân» 
ây, và Ngài còn chứng đắc cả cái phương pháp, 
soI là Bát Chánh Đạo (Atthangika magsa), 
chấm dứt vòng sinh tử luân hồi nữa. 

-Đó là sự thật tuyệt đối, hay TỨ DIỆU ĐỀ 
(Catu Ariya Sacca), bao gôm Bát Chánh Đạo 
(Atthangika magøa), là CHÂN LÝ thứ tư, vừa 
thực dụng vừa khả thi, giải pháp thoát khổ. 
Trong bốn sự thật ây, sự thật thứ tư bao gồm 8 
yếu tô tượng trưng cho phẩm hạnh tiễn tới 
thanh tịnh hoàn toàn, có khả năng giải trù 
tham sân si phiên não, nơi thân tâm mỗi người. 
-Ây là chánh kiến, chánh ti duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, 
chảnh niệm, và chánh định, đã được kinh 
CHUYÉN PHÁP LUẦN đặc biệt trình bày. 

-Ai được nghe kinh ây là một thiện duyên lớn ! 


-Như Pháp Cú đã nhắc nhở : 
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«Khó được làm người, 
Khó còn sống sau khi ra đời, 
Khó được nghe Chánh Pháp, 
Khó được gặp Phái» 
Bài Kinh Chuyên Pháp Luân nây, Đức Phật đã 
thuyết cho 5 vị Kiều-trằn-như (Pancavaggiya 
Kondanna) nghe, như một ngọn đèn rọi mạnh 
vào tư tưởng cô chấp cô hữu của họ. 
Cả 5 Thinh văn đặc biệt và cũng là 5 đồng đạo 
của của Phật ây, đã lần lượt đắc quả giải thoát. 
Địa điểm Phật nói kinh chuyển pháp luân (=lăn 
bánh xe Pháp), là vườn Lộc Giả (=lsipatana 
Migadàya, Sarnath, Bénares, Ẩn-độ). 
-Nơi nây hiện nay còn một số «Mộ tháp», với 
những hình dạng kiến trúc cô kính khác nhau. 
Dưới đây là dấu tích thánh địa, nơi Phật Chuyên 
Pháp Luân Dhammacakka pavattana), và bức 


hình «mộ tháp», một trong những hình ảnh của 
kiên trúc cô kính đó. -Vườn Lộc giả bậy giờ là 
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một điểm hành hương du lịch quan trọng ở 
Sarnath, Bénares. 





Mộ tháp kỷ niệm nơi Phật CHUVÊN PHÁP LUẦN. 


Kiến trúc nầy sử sách Án-độ ngày nay quen gọi 
là «Chaukhandi», đã được hoàng để A-dục 
(Ashoka Mahàràjä) ra lệnh xây dựng vào thế kỷ 
thứ ba trước Tây Lịch. 


Học giả Trần Huyền Trang (đời nhà Đường bên 
Tàu, sang học ở Ẩn-độ), thê kỷ thứ 7, ghi trong 
nhật ký của ông, là «mộ tháp có bề cao gần 80 
hước fa». (Trần Huyền Trang còn có tên là 
«Đường Tam Tạng» trong cốt truyện nổi danh 
Tây Du Ký, của tác giả Ngô Thừa Ân). 
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Tháp Chaukhandi được phát hiện lần đầu tiên 
năm 1835. Công trình khai quật và tu bổ, kéo 
dài mãi đến năm 1901 mới tạm xong. Hiện tại 
(2008) thì tháp chỉ cao khoảng 25 mét. 


*Theo một số khảo cô gia, thì «tháp thật» đã 
hoàn toàn bị hoại. 


*Tháp gọi là «Chaukhandi hiện tạm, đã được 
bắt đầu xây dựng lại, từ thế kỷ thứ 4 hay thứ 5, 
sau Thiên chúa. Tháp xây băng gạch nung, mà 
kỹ thuật «Phóng Xạ Đông Vị» (Carbone 14) 
dùng «đo tuôi di tích» khó chính xác. 


*Lý do, gạch thuở xưa không được «nung chín» 
một cách đủ độ nóng như bây giờ, rồi gạch trải 
qua một thời gian khá dài, chịu mưa năng, thì 
nó lại vỡ vụn ra, trộn với đất, nên chỉ số ‹J?›hóng 
xạ đồng vị› không thể bảo đãm. 

*Theo «Pháp Hiền» và «Huyễn Trang» (-cả hai 
là người Tàu), thì nơi nầy vào thế kỷ thứ 4 và 
thứ 7, rất phát triển, đã có đến 1500 tăng sĩ tu 
học. Và khu tịnh xá ngày xưa dài đến 200 
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thước, với một sô «#ượng Phật Chuyển Pháp 
Luán» được an vị một cách tôn kính. 


*Năm 1194, tướng xâm lăng Hồi giáo, tên 
Qutbuddin Ailak, đã phá khu «Lộc Uyễn 
Chuyên Pháp Luân» thành những «núi gạch». 


*Sau đó, vào năm 1789, Ẩn-độ được 2 nhà 
khảo cô Duncan và Makemzie khám phá nhiều 
«dâu tích Phật giáo». Nhưng «khám phá nửa 
chừng các dấu tích», làm dâu xong, tôi đề đó. 
*Mãi đến năm 1835, công trình khai quật một 
số mộ tháp, mới được thực hiện đúng mức, và 
lần lượt phơi bày ra ánh sáng. -Công trình khai 
quật kéo dài đến năm 1915. 

#Trong thời gian nây, nhà khảo cô KITTOE, 
vào năm 1851 đã khôi phục «nhiễu chỗ đặc 
biệ£» tại các nơi khai quật. 

*Và 7 năm sau, tức là vào năm I§5§ ông mới 


tìm ra được cái phiên đá độc đáo. rât quí, nôi 
tiêng ngày nay, trên mặt khác nói hình Phật 
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chuyển pháp luân, mà chúng tôi tin rằng, một 
số đông trong quí độc giả, có thê đã từng thấy. 
Nhiều nhà khảo cô đã đánh giá phiến đá nây rất 
cao. Vì nó chuyên chở khá rõ rệt cái nghệ thuật 
điêu khắc của các thời đại A-dục (Ashoka), và 
phản ảnh đúng «cung cách» Phật thuyết Pháp 
bằng nhiều cử chỉ, diễn tả xuyên qua tư thế ngôi 
với hai bàn tay lẫn ngón tay 


-Dưới đây là hình chụp tượng «khắc nổi» ấy : 





Hình ảnh Phật chuyển pháp luân, khắc trên phiến đá. 
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*Năm 1904, Ông F. C. Gertel cũng tìm ra trụ đá 
chỉ chỗ «hương thât» (hay căn phòng nghỉ ngơi) 
của đức Phật, trong khuôn viên vườn Kỳ-đà. 


*Năm 1907, nhà khảo cô J. Marshal còn tiếp 
tục khai quật, và làm lộ ra nơi chính xác Phật 
chuyển pháp luân. Ông cũng xác định được cái 
nên, ở đó hoàng đế A-dục (Ashoka) đã ra lệnh 
xây tháp để kỷ niệm Phật ban bố Pháp Bảo. 


*#Trong nhật ký của nhà sư Pháp Hiên (Fa-hien, 
thế kỷ thứ 4) có ghi rằng «úc ta thăm đất Phật, 
thì thấy Tháp Chuyển Pháp Luân có «lan can» 
cao đến 30 thước, làm bằng đá qui». 


*Sau chuyến xâm lăng của quân Hồi giáo năm 
1194, là cảnh hoang tàn của kiến trúc Phật giáo 
trải qua khoảng 600 năm, thì vào năm 1794, 
một đại thân của tiểu vương xứ CHEK SINGH, 
tên Jaøà Sinøh lại kỳ thị đạo Phật, đập bỏ các 
tháp thêm lân nữa, để lấy đá xây chợ. 

*Hiện tại tháp «Dhamekh», tên thông dụng của 
Chaukhandi («Chuyên Pháp Luân»), chỉ cao 44 
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thước, đường kính 27 thước, và «khoảng thắt ở 
giữa» băng 2/3 đường kính đáy. Đây là «dữ 
liệu» mới nhất, được ghi nhận ngày nay. 

Những phân đã được thếp vàng trên tháp, hiện 
tại không còn nữa. -Thông thường thì các vật 
quí khó có thể tồn tại, xuyên qua nhiều thăng 


trâm của cuộc đời, nêu không được bảo vệ. 


m.. 





Một phân cảnh vườn Lộc giả (Isipatana Migadàya), 
nơi Phật Chuyên Pháp Luân. 





Vườn «lộc giả», nơi Phật chuyển Pháp luân, 
có một giông hưu đặc biệt ở. 
ŒGIiông hưu nấy còn bảo tôn đên ngày naÿ. 
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V/ CON ĐƯỜNG HOÀNG PHÁP 


«Con đường này, không lỗi nào khác 
có thể đưa đến kiến thức thanh tịnh. 
Nếu đi trên chánh đạo, 
đau khổ sẽ đoạn tận» 

(Kinh pháp cú). 

Danh nhân Hazrat Inayat Khan đã nói : 


«S1 mạng của Đức Phật thái là đóc đáo. Bởi 
vậy, mục đích của sứ mạng ấy không giống như 
tiêu điểm của bất cứ tôn giáo nào trên thể giới. 
Đỏ là mang lÿ tưởng của những con chữn đang 
bay cao về gần với trái đất.... » 


kkx% 


Còn giáo sư Carl PEARSON thì nêu câu hỏi : 


«-Không say đắm nhục dục, thì phải chăng 
cuộc đởi không có 2 -Không tin vào vĩnh cứu 
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thì con người chẳng có đạo đức hay sao 2 - 
Không sùng bái thần linh thì con người không 
thể tìm ra chân lý  ?» 
Và ông đã tìm thấy câu trả lời 
rất đây đủ ý nghĩa trong kinh Phật, rằng : 

«Hoàn toàn có thể ! Tất cả đêu sẽ đạt được 
bằng hiểu biết. Chỉ có sự hiểu biết (tệ giác) là 
chìa khóa duy nhất vượt qua những thiên kiễn, 
ngu muội, bảo tố, và cô chấp của thể gian». 
-Hiểu biết ở đây bắt đầu băng CHÁNH KIÉN, 

Hay YÊU TÔ thứ nhất trong Bát Chánh Đạo ! 





Hình ảnh Phật nói Pháp trước chúng Tăng. 
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Những bước chân độ đời đầu tiên : 
1-Đển Vương Xá thành 

Phật giữ đúng lời hứa trước kia, với vua Tân- 

bà-xa (Bimbisàra). Và sau khi thành đạo (Toàn 

Giác), Ngài đã đến thăm, cũng như tiếp độ được 

nhà vua nây, tại Vương Xá thành (Ràjagaha), 

kinh đô nước Ma-kiệt-đà (Magadha). 





Hình ảnh Phật đến kinh đô Vương Xá (Ràjagaha) của vua Tân-bà-xa. 
Kinh thành nây năm giữa 2 dãy núi hình chữ 
«Z», một bên là Linh Thứu sơn (GiIjjhikuta 
Pabbata), bên kia là núi Kỳ Xà Quật. 

-Sử sách Phật giáo có ghi răng : «Phát giảng 
kinh trên đỉnh Linh Thứu Sơm», và «Ngài đã bị 
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nghịch đồ Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) lăn đả làm 
hại chảy máu ngón chân, gần chân núi Kỳ Xà 
Ởuật...». -Lý do, chỉ vì nghịch đỗ nây muốn 
thay thế Phật lãnh đạo tăng đoàn. 


Nhưng đến đời Hoàng đế A-dục (Ashoka) thì 
kinh đô Vương xá (Ràjagaha) được dời đến thị 
trần Pàtalìputta, cách địa phận Vương xá 
khoảng 70km, về phía Tây Nam. 


-Pàtalìputta về sau đôi thành Patna, tạm dịch là 
«Hoa Thị Thành». Đó là thủ phủ của tiểu bang 
Bihar ngày nay. -«Patna» là cách viết rút ngăn 
của chữ «Pàtaliputta». 


Rất tiếc, hình ảnh Vương Xá thành (Ràjagaha) 
ngày xưa (nay gọi là RaJgir), không lưu lại một 
«dâu tích» huy hoàng nảo cả. -Cung điện của 
vua chúa, lâu đài của hoàng tộc Tần-bà-xa 
(Bimbisảra), và đường phố của kinh đô vang 
bóng một thời...tất cả bây giờ chỉ là một «địa 
phương đất đá» không phì nhiêu, của một 
«quận thị cố nhỏ», nêu chăng muốn nói là một 
con sô «không». 
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Nghĩa là, cô đô nước Ma-kiệt-đà (Magadha) 
hơn 2600 năm trước chỉ còn được các sử gia 
ngày nay nhắc đến trong sách vở mà thôi 


*Câu chuyện Đức Phật tiếp độ vua Tần-bà-xa 
(Bimbisàra), được phi lại một cách rõ ràng 
trong kinh điển như sau : 


«Hay tin Phật đến, vua Tần-bà-xa (Bimbisàra) 
dẫn quân thần nghĩnh đón Phật tại đền 
«Suppatittha». Sau khi nghe Pháp. Nhà vua đắc 
quả «Tu-đà-hườn» (Sotàpanna : Thất lai)». 


Ngày kế, vua thỉnh Phật cùng chư đệ tử thọ trai 
(dùng cơm trưa) ở hoàng cung. Và hai hôm 
sau vua dâng Phật một ngôi vườn trúc, tọa lạc ở 
cửa Bắc kinh thành, Vườn trúc nầy (Veluvana) 
là nơi có một giống sóc rất quí ở. 

Thời tiết Ản-độ xưa nay tuy có chênh lệch chút 
ít. Nhưng nói chung 3 tháng 6, 7, § Âm lịch 
(nhằm 7, 8, 9 Dương lịch) là mùa mưa. 


Thời xưa, các thinh văn đệ tử Phật sông đời 
sống du phương rất khó khăn, nhất là những vị 
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thường hành đạo bên cội cây, và khât thực nuôi 
mạng ngoài trời, giữa các làng xóm, không trú 
sở nhất định, là một sinh hoạt chẳng dễ làm. 
Hoàn cảnh nây có thê gây thôi chuyên tỉnh thân 
cho những khất sĩ, hay tỳ-kheo (Bhikkhu) mới 
vào đạo, chưa thâm nhuân giáo lý.... 


Đây chính là lý do Phật đã chế ra «œ„wửa an cư 
kiết hạ» trong 3 tháng mùa mưa, để ổn định 
phạm hạnh. Vua Tần-bà-xa (Bimbisàra) đã phát 
tâm hộ trì đạo Phật, băng cách xây dựng nhiều 
tịnh thất, để dâng đến Phật và chúng tăng. 


Và truyền thống an cư kiết hạ của đạo Phật, đã 
bắt đầu từ đó, rồi duy trì cho đến ngày nay. 


Đáng tiếc thay, cuộc đời hành thiện gương mẫu 
của vua Tần-bà-xa (Bimbisảra), một Thánh 
nhân Thất lai (Sotàpanno), do quả xấu trong 
kiếp trước, đã không kết thúc một cách tốt đẹp. 


Hoàng tử A-xà-thế (Ajàtasattu), muốn sớm lên 
ngôi báu, đã nghe lời xúi dục của ác tăng Đề- 
bà-đạt-đa (Devadatta), bắt vua cha (Tần-bả-sa) 
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hạ ngục, bỏ đói cho chết, nhưng vua không 
chết, thì sau cùng ra lệnh hành hình. 


*Nhờ đắc quả Tu-Đà-Hườn (Sotàpanna), thân 
tâm vua Tân-bà-xa (Bimbisàra), vẫn yên tĩnh, 
quân bình suốt thời gian ngồi tù, và trước khi 
chết vẫn thanh tịnh, nên linh thức nhà vua đã 
siêu sanh lên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương 
(CàtumhàràjJikàdeva), và Ngài có «tên trờim› là 
«Thiên linh Tốc Đạt» (Javanasabba). 

*Và bà thứ hậu Khema của vua Tâần-bà-xa về 
sau cũng phát nguyện xuất gia, làm Tỳ-kheo-ni 
(Bhikkhùnì), trở thành vị nữ đệ tử nhiễu trí tuệ 
nhất của Đức Phật. 





Tăng sĩ hành hương người Nhật, ngôi đọc kinh giữa rừng trúc, 
làm cho chúng ta nghĩ ra phân nào hình ảnh ngày xua. (Trúc lâm tự). 
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<>Thế kỷ thứ 5 nhà sư «Pháp Hiền» (Fa-Hien, 
người Tàu) đến Vương xá thành (Ràjagaha) đã 
shi trong nhật ký của ông răng: «Cổ thành 
Vương Xá hoàn toản rêu phong, từ Đông sang 
Tây, dải độ năm sảu dạm....)). 


<>Còn Trần Huyền Trang, tòng học tại Đại 
viện Nalanda, nằm giữa Vương xá (Ràjagaha) 
và Hoa thị thành (Pàtaliputta=Patna) thế kỷ thứ 
7, cũng thuật : «7t cả những vòng ngoài hoàng 
cung đã hoàn toàn đồ nát. Còn bên trong thì hư 
hỏng rất nhiễu). 


*Năm 1968, người viết tập sưu tâm khiêm 
nhượng nây, còn tòng học ở Phật viện Nalanda, 
cách «Vương xá thành» chừng 4, 5 cây số. 

Vào những ngày cuối tuân, nhất là vào mùa 
lạnh, sinh viên chúng tôi thỉnh thoảng rủ nhau 
đi tắm suỗi nước nóng gần «cô đô» ấy, thì thây 
«Vương xá thành» (Ràjagaha) đã biến mắt. 
Cung điện ngày xưa bây giờ chỉ là một làng quê 
chất phát nghèo khổ... 


6l 





Một cảnh của Học Viện Nalanda ngày nay. Phía thư viện. 
Đây là thư viện của «Tân Nalanda» (-Chữ Pàii 
là «Nava Nalanda Mahà Vihàra»). -Còn « Cựu 
Nalanda» (C Naya Nalanda Mahà Vihàra, thì 
mời qúi vị xem hình khảo cô dưới đây. 





Dấu tích Viện Đại học Nalanda cũ, chỗ Huyền Trang đến học. 
Thê kỷ thứ 7. 
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Xin nói rõ : «Walanda cũ» (=Naya Nalandq) và 
«Nalanda mới» (Nava Nalanda) nay là miền 
quê. Cả 2 năm gân một trục lộ, từ Vương xá» 
(EaJgir) đi Patna (—=Hoa thị thành). 


Ở giữa «Nalanda cũ» và «Nàlanda mới› ngày 
nay là một cái hồ nhân tạo. Và cách đó không 
xa là quê quán của hai Thánh tăng Xá-lợi-phất 
(Sàrìputta) và Mục-kiền-liên (Moggallàna). 
Quay lại Vương xả thành 
và vải điêm phụ cận - 

Địa danh «Vương xá» thuở xưa bây giờ là 
Ra/gir, tên một «chợ quận» nho nhỏ, buôn bán 
kiểu thôn quê. -Cách «Vương xá thành» không 
xa là «suối nước nóng» (Rajgir Kund), và 
«Động Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Phật giáo 
lần thứ nhấp›, do Thánh tăng Ca-diếp (Kassapa) 
chủ tọa, sau Phật tịch 3 tháng. 

Suối nước nóng, và động kết tập Tam Tạng vừa 
nêu trên, là hai kiến trúc thiên nhiên, đã có từ 
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ngàn xưa, không phải do nhân tạo. Ngày nay, 
người ta chỉ quan tâm tu bồ mà thôi. 


Chính người biên soạn tập sách khiêm nhượng 
nây, khi còn tòng học tại Đại viện Phật học 
Nalanda cũng đã từng đến tắm dưới ngọn nước 
âm của suối nước nóng nây. 


Nguôn nước năm sâu trong lòng núi, và chảy ra 
ở sườn đôi. -Sự xử dụng có 3 câp : 


Câp cao nhât có mây cái «đu rùa phun nước 
bang đá» (xem hình), dành cho các giới có địa 
vị trong xã hội, hay khách ngoại quôc. 


Cấp trung bình là «bể chứa» nước nóng, từ phía 
trên chảy xuống, rộng khoảng 3 x 8 mét, năm 
cao hơn mặt đất một chút, để cho «hạng thường 
dân» được tắm. 


Cấp thấp nhất, năm sâu hơn mặt đất, là chỗ của 
Ø1a1 cấp «hạ tiện› xử dụng. -Nước ở nơi nây 
khá đục, hình thức dơ dáy, nhưng vẫn còn «âm 
âm». -Đối với dân nghèo, mùa lạnh đến tắm ở 
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đây là một điêu thích thú. -Xem ra, đây là một 
sự mặc nhiên phân chia giai cấp rất đáng tiếc ! 





Suối nước nóng (=Rajgir Kund) đã được chỉnh trang. 
Nước cháy ra băng vòi. 





Lỗi vào Saptaparni cave, «Động kết tập tam tạng lần thứ I› 
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Vườn Trúc Lâm (Veluvana). 
(Tỉnh sở đâu tiên của Phá). 
Đức Phật đã trải qua 6 mùa «an cư kiết hạ» liên 
tiếp hay cách khoảng tại đây. Từ hạ thứ nhất 
đến hạ thứ sáu. Trong vườn trúc linh thiêng 
nây. Vua Tần-bà-xa (Bimbisàra) đã cho xây 
dựng một «hương thấp› dâng Phật, và nhiều 
tịnh xá tiện nghi cho tăng đoàn. 
-Tại Trúc Lâm Tịnh Xá (Veluvana vihàra), Đức 
Phật đã tiếp độ 2 đệ tứ xuất gia làm sa-môn về 
sau trở thành đôi thính văn lỗi lạc, (Samana), là 
Sàripuffa (Xá-lợi-phẫt), và Mahà Moggallàna 
(Đại Mục-kiên-liên), như đã nói ở trên. Đồng 
thời Ngài cũng tiếp độ 2 đệ 0 cư sĩ (Upàsakà) 
là Danh y .j‡»aka và Bá hộ 4nàdthapindika 
(Câp-Cô-Độc). 
Ở đây Phật cũng thuyết 3 bộ kinh quan trọng : 
I-Mahà Kassapasutta (Đại Ca-diếp), 
2-Mahà Mogøallànasutta (Đại Mục-kiên-liên), 
3/Mahà Cundabbhojhangasutta (Đại Thuần-đà). 
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( Jyuẩn-đà» nầy là tên một người khác, không phải ông Thuần- 
đà dâng bữa ăn cuối cùng đến Đức Phật). 

Tăng đoàn lúc đâu ở Trúc Lâm Tịnh xá 
(Veluvana vihàra) gôm 1250 vị. Tât cả là Thánh 
nhân A-la-hán (Arahatta). 


Do nhân duyên (Paccaya) và vì Ba-la-mật 
(Pàramità) đây đủ «vào kiếp chót gặp được bậc 
Toàn giác», mà họ đã đến với Phật và đắc quả 
giải thoát, chứ không phải «ngẫu nhiên». 


Nhưng để cho đời sống của cộng đồng đệ tử 
trong nhà Phật có tổ chức, làm nên tảng cho 
nhiều ngàn tỳ-khưu sau này, Đức Phật đã «#iệu 
tập đại hội tăng già», và đề cử 2 đệ tử ưu tú, có 
trách nhiệm quán xuyến nội ngoại Tăng đoàn, 
là Xá-lợi-phất (Sàrìputta) và Muc-kiên-liên 
(Mahà Mogøgallàna) làm «Trưởng Thinh Văn». 


Năm 637, Học giả Trần Huyền Trang đến hành 

hương tại Trúc Lâm Tịnh Xá, có ghi vào nhật 

ký: «7rúc lâm năm về phía Nam Vương Xá 

thành (RdJagaha), chừng l dặm. Trong vườn 

trúc vẫn còn hồ nước trong, mà Phật đã dùng». 
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*Năm 1952, Viện Khảo Cổ Ân-độ đã xác nhận 
vị trí thật của «Trúc Lâm Tịnh Xá» (Veluvana 
vihära) năm gần «Chùa Phật» ngày nay. 


-Chùa năm trong thánh địa Phật giáo mà phải 
gọi là «Chùa Phật› thì hơi lạ, nhưng vì đại đa 
số dân chúng địa phương hiện tại theo Ẩn-độ 
giáo. Và trong vòng 10 thế kỷ qua, họ đã xây 
dựng khá nhiều đền miếu Ảnđộ giáo 
(Hindouisme), rải rác trong và ngoài khuôn 
viên Trúc Lâm của vua Tân-bả-xa (Bimbisàra) 
đã dâng Phật thuở xưa. 


z1 
c 





: tức 
,P > 
m. <^ 


Một góc «chùa Phận», được nhìn thấy trong hình. Trúc lâm tự. 
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Hồ nước mà Phật đã dùng, nay có tên là 
«Kalandaka», nằm trong khuôn viên Trúc lâm. 
Theo kinh sách, thì nước thiên nhiên ở hồ nây, 
«ngày xưa rất tỉnh khiếm», nhưng bây giờ chắc 
không còn như trước nữa. 


-Điều đáng mừng là hồ đã được chính quyên 
tiêu bang Bihar (Án-độ) chỉnh trang theo phong 
cách mới. -Không phải là cảnh hồ hoang dã, để 
thú vật đến uống nước ! 





Hỗ Trúc Lâm, chỗ Đức Phật ngày xưa thường tắm. 


Trúc lâm cũng là nơi đã lưu dấu hình ảnh Đức 
Phật và tăng đoàn rất sâu đậm, dù đã trải qua 
thời gian hơn 25 thê ký. 
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Núi Linh Thứu (GỤJhakHtfa Pabbd1q). 
Thời gian 6 năm ở Trúc Lâm, Phật thường dẫn 
các đệ tử lên đỉnh núi Linh Thứu, để thuyết 
Pháp và tham thiên... 


«Đạo tràng thiên nhiên» trên đỉnh Linh Sơn 
giống như một «quãng trường thoai thoải và 
rộng» có nhiều «mái đá», với những «đường 
mòn», rất tiện lợi cho việc «đi bộ tịnh tâm», hay 
«ráo bước kinh hành». 


Núi nầy mang tên «Linh Thứu» vì đó là nơi có 
nhiều «chim kênh kênh» ở. Giỗng chim nây 
tuy ăn thịt, nhưng không bao giờ biết giết một 
sinh vật nào. Chúng chỉ «dọn dẹp» những xác 
chết một cách sạch sẽ. 

-Người đương thời đã lấy tên chim mệnh danh 
cho ngọn núi. -«G1Jjhakuta» có nghĩa là chim 
Kênh kênh. -«Pabbat» nghĩa là núi. 
«€1Jj]hakuta Pabbata» = Núi kênh kênh. 

Từ đỉnh Linh Thứu sơn, Phật và tăng đoàn có 
thể nhìn thấy toàn thể Vương Xá thành 
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(Rájagaha), để phúc chúc cho tất cả dân cư 
trong kinh đô luôn luôn được bình an. 


Vua Tân-bà-xa (Bimbisàra) biết Phật và chư đệ 
tử (hay Tăng đoàn) thường lên núi Linh Thứu 
hành đạo, bèn phát tâm cho xây một con đường 
bằng đá dẫn tới đỉnh. 

-Con đường ấy bây giờ vẫn còn, và được chính 
quyên địa phương chỉnh trang bằng những bậc 
thang xi măng lát đá, giúp cho khách hành 
hương tìm nơi Phật ngự ngày xưa không khó. 


—^ _Ắ<. 
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Một phía trên dinh núi Linh Thứu. 
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Chư tăng hành hương Linh Thứu sơn, dang tụng kinh. 
Mùa hạ thự bảy và đối Sankasyd. 


Kinh điển chữ Pali, khắc trên đá, cũng như trên 
lá buông», theo truyền thông Phật giáo 
Nguyên Thủy (Theravàda hay Nam truyền) ghi 
rõ răng, sau khi thành đạo, Phật đã «frdi qua 
mùa hạ năm thứ báy» trên cung trời Đạo 
Lợm (Tàvatimsa devaloka), -có sách gọi là cõi 
‹Tam thập tam thiên». 


Theo «f2 frụ quan Phát giáo», cảnh giới ta-bà 
øôm 31 cõi. Mỗi chúng sanh phải luân hỗi vào 


độ 


cõi nào, tùy theo «quả báo» và «duyên phận» 
cầu kết với các «chúng sanh cộng nghiệp» 
trong cõi ấy, do mỗi quan hệ, tương ứng với tất 
cả hành vị thiện cũng như ác, mà chúng sanh 
kia đã tạo trong những kiếp sống qua. 


Câu chuyện «Phát trải qua mùa hạ» trên cối 
trời ‹‹Đạo lợi» như sau : 


Qua năm thứ 7, sau khi đắc đạo, Phật nghĩ đến 
ơn ích sâu dây của «người sinh ra Ngài», tức là 
cô hoàng hậu Maya, khi ấy «hương linh bà» đã 
siêu sinh lên một cõi trời an lạc, gọi là Đâu- 
xuất-đả thiên (Tusita devaloka). 

Đồng thời với thiện duyên báo hiếu mẹ, Đức 
Phật cũng muốn ban bố VI DIỆU PHÁP 
(Abhidhamma) đến «nhân loại và nhất là cho 
chúng sanh trên thiên giới». 

Ngài nhận thấy «hiên chúng có đủ phước huộ», 
để nghe hiểu Vi Diệu Pháp, phải là từ hai cõi 
trời «Đạo lợi› (Tàvatmsa devaloka) và «Đâu 


xuất đà» (Tusita devaloka). 
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-Còn nhân sinh thì đáng tiếc, rất hiếm người đủ 
phước duyên lãnh hội được VI Diệu Pháp. 


Phật liên «hiện ra» ở cung trời «Đạo lợi» rôi 
phóng hào quang lên cõi trời «Đâu-xuất-đà» 
mời hương linh «cỗ mẫu hậu» xuống nghe 
Pháp. Và sự ban bố Vi Diệu Pháp (A-ty-đảm) 
trong cõi người, bắt đầu từ đó. 


-Kinh điển ghi rằng «Phật rời thể gian suốt 3 
tháng, để không ngừng thuyết Vi Diệu Pháp đến 
chư thiên trên cung trời Đạo lợi....». 


Nhưng mỗi ngày Ngài vẫn giáng trần khất thực, 
để một mặt duy trì «/hân tứ đại trong hữu dự 
niễ#-bàm», và mặt khác độ đời, thì Ngài hóa 
thành «7ên Pháp› tiếp tục nói Pháp, với tốc 
độ rằng, «/hởi gian để cho Người trần thế có thể 
phát ra một âm thanh, thì Thiên Phát đã truyền 
đến 128 «pháp kỷ» trên cối trởi Đạo lợi». 


Nghĩa là trong 1 giây của thế gian (với 2 tiếng 
«tích» và «tắc» trong đồng hỏ), thiên chúng trên 
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cõi trời Đạo lợi có thể diễn tả được 256 «pháp 
ký». -Đây quả thật là «siêu tốc tâm truyền» ! 


Theo sách «Thiên Cung Sự» (Vimànavatthu) 
trong Tam Tạng kinh điển Pali, thì 3 tháng của 
thế gian chỉ ứơng đương khoảng «vài ba giờ» 
trên cõi trời «Đạo lợi». -Một buổi «nói pháp» 
kéo dài «vài ba giờ» là chuyện bình thường ! 

Và mỗi ngày, sau khi khất thực rồi độ nhật, 
Phật cũng nói tóm tắc những «tựa đề» V¡ Diệu 
Pháp nảo nhán loại có thể hiểu, cho Đại đệ tử 
là Xá-lợi-phât (Sàrìputta) nghe. Rồi Ngài bảo 
Xá-lợi-phất đem Vi Diệu Pháp ấy truyền lại cho 
đồng đạo nào có đủ tuệ duyên nghe. 

Và tông số tỳ-kheo trong tăng đoàn được Xá- 
lợi-phất truyền Vi Diệu Pháp là 500 vị. 


-Danh từ Hán Việt «VI DIỆU PHÁP được dịch 
từ chữ Phạn (hay Pali) là Abhidhamma. Tàu âm 
«Abhidhamma» là A-ty-đàm. 


Ngày nay các viện đại học Phật giáo đã xem A- 
tỳ-đàm (Abhidhamma) là môn triết học phân 
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fích tâm thức rât sầu sắc, giúp cho những al 
muôn biệt rõ chính mình có thê nghiên cứu, 
song song với pháp môn tu thiên. 


«Vi Diệu Pháp» là «/nh fy» của «‹LẠNG 
LUẬN» (Abhidhamma Pitaka), hay ‹ưên tảng» 
của khoa triết học tâm linh trong Phật giáo. 
Tương truyền răng, sau khi Phật bắt đầu và 
thuyết xong V7 Diệu Pháp, cỡ «vài ba giờ trên 
cõi trời Đạo-lợi», thì ở thế gian, tăng đoàn cũng 
bắt đầu và kết thúc 3 tháng «an cư kiết hạ». Đại 
đệ tử Xá-lợi-phất lúc gặp Phật đã thỉnh Ngài về 
chứng minh lễ «mãn hạ». Và Thế tôn nhận lời. 


Lúc Phật «cáo từ» thiên chúng, để trở về thể 
gian, thì «Để Thích» (Sakkadevardjà) phát tâm 
«tiễn chân» rồi bưng bình bát cho Phật, cùng 2 
thiên vương khác cẩm lọng tiên đưa Ngài, dùng 
thần thông rời thiên cung quay về cối trần.... 


Một hiện tượng phi thường đã xảy ra rằng : 
«Khi Phật và 3 đại thiên vương tiên chân Ngài, 
từ không trung đáp xuống gần mặt đất, thì nơi 


76 


ấy bổng có «ba bệ ngọc)» (hay tam cấp bằng đá 
gui) tự nhiên từ trong lòng đất hiện ra. Cả ba 
bệ ngọc kéo một vùng mặt đất nhô lên cao, biển 
chỗ ấy thành một đỉnh đổi, hướng đến các bước 
chân đầu tiên của Phật chạm mặt đất.... . 


Ba vị thiên vương đảnh lễ và trao bát lại cho 
Phật xong, thì biên mất để trở về thiên ĐIỚI. 


Còn Phật liền được chư đệ tử cùng dân chúng 
thiện tâm rước Ngài về tịnh xá.... 


Địa điểm của ngọn đôi có «ba bậc thang bằng 
ñøoc», nhô lên rước hai bàn chân Phật, nay tên 
gọi là «$⁄4/VK4SY». «Thánh địa» nầy năm về 
phía Tây Bắc Vương xá thành khoảng 100 km. 
Và vì hiện tại không có đường giao thông xe 
hơi, nên rất ít đoàn người hành hương lui tới. 


Người viết tập «sưu tâm khảo cổ» khiêm 
nhượng nây, đã từng trước tiên dùng xe hơi đến 
một quận ly gần đôi Sankasyà, rồi tiếp theo đi 
bộ đến đó, nhưng rất tiếc không thây «fưm cấp 
bằng ngọc» nữa. -Có lẽ NÓ đã bị quân xâm 


Tì 


lăng cướp mất. Hiện tại ĐÔI SANKASYA là 
một thánh tích vắng vẻ hoang tản. 


Sử Phật giáo ghi, «Có một vị vua không tin đạo 
Phật, đã lên đỉnh đổi Sankasyà ra lệnh cho 
quân lính đào xung quanh 3 bậc thang băng đá 
qui ấy, xem phần dưới mặt đất còn sâu tới đâu, 
nhưng quân lính đào mãi không thấy chổ cuối. 
Vua được báo tin liên kinh cảm, bèn ra lệnh cho 
quan quân mau mau lấp đất lại, không xâm 
phạm nữa, và lập đên thờ». 


Chúng ta ai mà chăng nghĩ răng, thời gian trôi 
qua bao nhiêu thế kỷ, luật vô thường hiển nhiên 
đã không cho phép bất cứ vật gì còn mãi !? 


Cũng trên đôi Sankasyà này, vào thế ký thứ 3 
trước Tây lịch, hoàng đế A-dục (Asoka 
Mahàràjà) đã cho xây I trụ đá rất lớn, trên chóp 
đỡ một con «Öqch fượng vỏi cong lên trời», 
tượng trưng cho giấc mộng của hoàng hậu 
Maya, khi thụ thai hoàng tử Sĩ-đạt-ta 
(Siddhatta). -Bạch tượng băng đá ây bây giờ 
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cũng biến mất, không còn nữa ! -Dưới đây là 
hình ảnh bạch tượng bằng đá được họa sĩ vẽ lại. 
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Trụ đá A-dục và bạch tượng trên đôi Sankasya. 
(Hình vẽ trong sách Viện Bảo Tàng, Ản-độ). 


Theo «Huyễn Trang ký» (thế kỷ thứ 7) thì «khi 
ông đến thăm đôi Sankasyà, bạch tượng bằng 
đá không còn nữa, chỉ thây một trụ đá cộng với 
cái chóp cao 7 thước Ta». 

Nhà khảo cố Sir Cunningham phát hiện «Đồi 
Sankasyà» vào năm 1858. Ông thuật lại rằng : 
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«Sankhasya năm cách thủ phú tiểu bang 
UHarapradesh khoảng 47 cây số về phía Nam. 
Ấy chì là một ngọn đổi thấp, trên đỉnh có cây 
Bồ-đề, trụ đá, và bia ký, đánh dấu nơi Phật trở 
về thể gian với 3 thiên vương, sau ba tháng 
thuyết pháp độ cô Mẫu hậu trên cung trời Đạo- 
lợi» (Tavatfimsa Catummaharajikadeva). 


Mùa hạ thứ tảm 
Trong thời gian nây, Phật ngự tại rừng 
BHESAKALA, gần núi «Cá sấu» tên là rừng 
SUMSUMARAGIRI, thuộc xứ VAMSA. Tại 
đây có hai đệ tử tại gia, là cặp vợ chồng rât đức 
hạnh, có niềm tin mạnh mẽ vào Đức Phật, Đức 
Pháp, và Đức Tăng (Tam Bảo). 


Hai đệ tử nây đã hộ trì Ngài suốt 3 tháng an cư 
kiết hạ thanh tịnh. Phật thường khen ngợi họ là 
cặp tín đồ thuần thành bậc nhất, có thể làm 
ương cho những người khác. -Phật nhập hạ ở 
đây một cách tách rời, để cho tăng đoàn tự tình 
mình nguyện hòa hợp, và hành đạo độc lập. 
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Mua hạ thứ chín 


Mùa hạ thứ chín Phật ngự ở tịnh xá «Hùng 
Âm» (GHOSITA), thành KOSAMBÌ. Tại đây, 
tăng đoàn bị bà thứ hậu của vua UDENA phi 
báng, vu cáo, gây khó khăn đủ điều, đến nỗi A- 
nan (Ananda) phải khuyên Phật nên dẫn tăng 
đoàn tạm tránh đi nơi khác.... 


Nhưng Phật bẻn thuyết một bài pháp, nói về 
đức độ của sự kham nhẫn (Khantidhammà) cho 
A-nan (Ananda) và chư đệ tử nghe, rằng : 


«Giữa đám đồng, người thanh tịnh và cao 
thượng là người có giới đức thuần thục. Giới 
đực đó tự nhiên sẽ giúp cho các bậc phạm hạnh 
du khả năng vui vẻ chịu đựng, hóa giải những 
lời phê phán, nguyễn rủa vô căn cứ, của những 
người tâm thức còn tối tăm. 

Tịnh xá nói trên do trưởng giả «Hùng Âm» 
(Ghosita) phát tâm xây dựng rồi dâng đến Phật. 
Nay đã được ngành khảo cô xác định vị trí, và 
đang được trùng tu cần thận. 
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Mua hạ thứ mười 
Thời gian nầy, có một số tỳ-khưu tại 
KOSAMBÌ bắt đồng ý kiến, tranh cải giữa hai 
lãnh vực LUẬT và LUẬN, do hai nhóm ‹duật 
sư» và «luận sư» dùng ø kiến thế tục đâu khâu 
mạnh mẽ với nhau, không bên nào nhường bên 
nào, để giành phân thắng. 


Cuộc tranh luận trở nên rất gay gắt, mỗi lúc một 
trầm trọng thêm, khiến cho tăng đoàn và chư 
thiện nam tín nữ hoang mang..... 


Đức Phật trước tiên sai đại đệ tử Xá-lợi-phất 
(Sàrìputta) giảng hòa nhưng không được. Sau 
Ngài đích thân khuyên bảo cũng chăng xong. 
Cuôi cùng, Phật bỏ vào rừng PARILEYYAKA, 
an cư một mình dưới l tàng cây cô thụ. 

Tương truyền răng, lúc ấy có một con voi và 
một con khi, đến «chăm sóc» Phật. Voi và khỉ 
thây Ngài hằng ngày làm những việc gì thì 
chúng bắt chước làm như thể. Qua một thời 
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gian, chúng thuộc lòng, chỉ lập lại những «thói 
quen» cũ, đề hầu cận Phật. 


Chăng hạng như đúng mây giờ chúng (voi và 
khi) ra suối lẫy nước trong cho Phật, mấy giờ 
chúng vào rừng hải frái cây ngon và chín dầng 
Phật, mây giờ chúng dọn dẹp những đô dùng và 
quét sạch chỗ ở của Phật. 


Thời gian ba tháng nây trôi qua một cách êm 
đềm, Phật không phải bận tâm về các vân đề 
của những đệ tử còn phàm. -Riêng một số ít đệ 
tử thánh nhân, thì không có gì để nói. Họ noi 
gương Phật, tìm những nơi thanh vắng, trau dồi 
thiền Pháp, vun bồi công phu ba-la-mật.... 


Tưởng cũng nên nhắc sơ lược răng, «chuyện bắt 
hỏa ở Kosambi, sau đó đã được ftoản thể chư 
thiện nam tín nữ theo đạo Phật giải quyết. 

Họ đồng ý với nhau không cúng dường cho bất 
cứ tăng sĩ nào thuộc Ï trong 2 phe tranh cãi. Họ 
tuyên bô : «-Nếu 2 phe tranh luận biết lỗi, tự 
đối xử hòa thuận với nhau, rồi vào rừng sảm 
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hồi và thỉnh Phật về chùa, thì họ sẽ hộ trì, cúng 
dưởng như cũ.... 


Những tăng sĩ háo thắng tranh cãi ấy, bất thần 
thiếu hắn bốn món vật dụng, nhất là thực phẩm. 
Họ đã từ từ giác ngộ, quay về nẻo chánh, và 
kéo nhau vào rừng sám hồi, thỉnh Phật về. 


Mua hạ ti HƯỜi một 
Phật ngự tại EKANAKA, một làng bà-la-môn 
trong xứ Ma-kiệt-đà (Magadha). Nơi đây Ngài 
øặp một nông dân thiêu lễ độ, kích bác Phật và 
tăng đoàn lười biếng, không chịu làm việc để 
sống, hằng ngày đi xin cơm áo của người khác. 
Phật bèn thuyết Pháp trước toàn thê đệ tử : 


«Nầy chư tỳ khưu, ví như việc xử dụng «điều 
kiện) của một nông phu, sa-môn trong đạo 
Phát phải nhớ rằng, GIỚi luật là nước mưa, tính 
tám là dây cương, mình sát hay tính thức là 
lưỡi cây cung «cây thục» súc vật. Sự canh tác 
của đệ tử Như-lai cân thực hiện như thế. Và 
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phúc lộc sẽ phát sinh đây đủ cho mọi loài, chứ 
không phải chỉ cho riêng mình». 


Người nông phu ấy nhất thời lầm lạc, nghe lời 
Phật thanh tịnh dạy chư đệ tử, liên tỉnh ngộ, và 
xin qui y Tam Bảo, trở thành một «thiện nam» 
(Upàsaka) rất thuần thành. Về sau ông ta cũng 
là người hộ trì Phật pháp đắc lực. 


Mua hạ thứ mười hai 

Thời gian này, Phật ở VERANJA, một địa 
phương bị nạn đói hoành hành. Dân chúng chỉ 
còn thức ăn của ngựa, để cúng dường cho Phật 
và tăng đoàn. Trước cảnh thiêu thôn, chư phàm 
tăng bắt đầu không tin vào phúc đức của sự tu 
hành, hay «sa môn quả» nữa. 

Đại đệ tử Xá-lợi-phất (Sảrìputta) đề nghị Phật 
ban bố giới bốn (Patimokkha), liên quan đến 4 
vật dụng, nhất là thực phẩm, đề tăng đoàn sông 
trong hạnh kiểm. (Bốn vật dụng là ức phẩm, y 
phục, chỗ nơụ, Và thuốc men). 
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Và giới bôn là luật lệ căn bản, về sự sông của sa 
môn khât sĩ, có thê nhắc nhở Tăng đoàn thu 
thúc lục căn trước các vật dụng hăng ngày. 


Phật dạy rằng : 


«-Nầy chư đệ tứ, hãy nhân nại va bình tĩnh, 
chịu kham khổ như mọi người trước thiên tại 
xảy ra. -Nây Xá-lợi-phất, chỉ có Như-lai mới 
biết rõ khi nào là lúc đáng nói ra các điều luật, 
hay khi nào tâm phảm nhân thát sự bị nhơ đục, 
do thiếu thực phẩm, thì khi ấy Như-lai sẽ ban 
hành kỷ luật làm giáo pháp căn bản để tiêu trừ 
những ô nhiễm tâm thức ấy». 

Lời dạy nầy đã được xem như như «phần mở 
đâu» trong Tạng Luật (Vinaya Pitaka) của Phật 
giáo. Nó chứng tỏ «Phật trí kiếm» quả thật thâm 
thâm vi diệu, mang lại hiệu lực như thế nào, 
trong cõi sông chết vô cùng. 


Và chỉ có «Phật tri kiến» mới biết nạn đói (hay 
cộng nghiệp xâu) thực sự, làm nhơ đục tâm linh 
của phàm nhân sâu xa tới đâu. 
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Mua hạ thứ mười ba 


Phật ngụ gân thị trân CÀLIYA, trong xứ Ma- 
kiệt-đà (Magadha). Thời gian nây Phật chưa có 
«thI giả thường trực». Ngài chỉ có ‹ứ°hj giả luán 
phiêm», hay một trong những đệ tử tạm thời ở 
bên cạnh giúp đỡ Ngài. 

Nhân dịp đến phiên tỳ khưu MEGHIYA hầu 
cận Phật, thì ông nây tỏ vẻ chỉ muốn ngồi thiên, 
không muốn làm công việc nào khác. Phật bèn 
từ b¡ dạy dỗ đệ tử ấy như sau : 

« Nây Meghiya, đệ tử Như-Lai cần biết 5 pháp 
giúp mình tiễn hóa, là : 

l/Phải gần ni bạn lành, nhất là bậc thiện trí 
thức, hay Thánh nhân. 


2/Phải giữ phẩm hạnh thanh cao, không hẹp 
hòi, dị ứng với bất cứ đối tượng nào, cho dù đổi 
tượng ấy chăng thích hợp với mình. 
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3⁄/Phải chỉ bản cãi những điễu thực tế, chân 
chánh và hữu ích, không nói chuyện nhám nhĩ, 
lạc đê, hoang đường. 


4/Phải tỉnh tấn hằng ngày, để loại trừ những 
pháp bất thiện, dễ nhận thức và vi tế trong tâm. 


5/Phải biết phán biệt trạng thái sinh diệt của 
các «hiện fgng) Xung quanh. 


Mùa hạ thứ mười bồn 
Sau khi thành đạo, đây là lần đầu tiên Phật an 
cư khá lầu, tại chùa Kỳ Viên (Jefavana vihdra). 
sân thành Xá-vệ (Sàvafhì), thuộc xứ Kiêu-tất- 
la (KOSALA), do vua Ba-tư-nặc (PASENADI) 
cai trị. VỊ vua nây cũng mà một đệ tử thuần 
thành của Đức Phật. 


Vào mùa hạ ấy, sa-di Ra-hầu-la (Rahula) vừa 

tròn 20 tuổi, có thể thọ «œy fúc £)-kheo giới» 

(Upasampadà Patimokkha Samvarasìla). 

-Và cũng ở đây Phật đã tiếp độ một tín nữ nỗi 

tiếng, sau trở thành đại hộ pháp, trong đạo Phật. 

Đó là bà «VISÀKHÀ», tên có thê «thoát địch» 
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là «Minh Đvi› hay «Nguyệt Trang». -«Mỹ 
danh» nây ám chỉ một lâu đài rực rỡ vào ban 
đêm, với hàng nghìn ngọn đèn đốt sáng trong 
ngoài, bất kế ấy là đêm đen hay đêm trăng 
(=Minh đài). -Hay đó là một dãy nhà đồ sộ dưới 
ánh trăng rằm (=Nguyệt trang), nhất là trăng 
răm tháng NĂM (Vesak), tháng đẹp nhất theo 
thời tiết thuở xưa ở Ẩn-độ. 

Thời Phật còn tại thế, Ngài có 2 đệ tử tại gia, 
một nam một nữ, nổi tiếng «mạnh thường 
quân», là ông Cấp-có-độc (Anàthapindika), và 
bà «Minh đàn› hay «Nguyệt Tranø» (V1sàkhà), 
Tàu còn dịch là Thiện Chì». 

Kỳ viên tự (Jefqvana vihdrd) 

Kỳ Viên tự là ngôi chùa do ông Bá hộ «Cấp-cô- 
độc» mua đất với giá «lót vàng lên diện tích» 
của Thái tử «Kỳ-đà» (JETA RÀJAPUTTA), để 
xây dựng ngôi Tam bảo, và dâng đến Đức Phật. 
«Cấp-cô-độc» (Anàthapindika) là «danh hiệu 
mạnh thường quân», mà đa số quần chúng «tôn 
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vinh» cho MỘT NGƯỜI «/hường chu cấp thực 
phẩm, quân áo, thuốc men, và chỗ ở cho những 
kẻ nghèo khó cô đơn». 


-Ông «Câp-cô-độc» tên thật là SUDATTA (Tu- 
đả), vị bá-hộ giàu nhất thành Xá-vệ (Sàvatthì). 


Trước đó 12 năm, tức là vào mùa hạ thứ 2, sau 
khi thành đạo, ông Cấp-có-độc đã may măn gặp 
Phật tại chùa Trúc Lâm, trong Vương xá thành 
(Ràjagaha). Ông đã nghe Phật nói Pháp và đắc 
quả Tu-đà-hườn (Sotàpanno©). 

Là một «7hánh nhắn cư s0» trong Phật giáo, 
ông luôn luôn cứu giúp người nghèo, hay 
những kẻ cô độc, và xây chùa Phật bằng mọi 
giá, là một điều không lấy gì làm lạ. 


F* x2 
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Trên đây là 2 mộ tháp Dagoba 
và dâu tích Kỳ viên tự dược khai quật. 


Mùa hạ thứ mười lãm 
Sau một thời gian dài, Hoàng tử 4$ï-ẩgf-fa 
(Siddhatta ràJaputta) rời bỏ quê hương lúc 29 
tuôi, trải qua 6 năm trường vừa tâm sư học đạo 
vừa tu khổ hạnh, và nhờ TRUNG ĐẠO mà 
Ngài đã thành Phật năm 35 tuôi. 
Kế tiếp là 14 năm Phật hoăng pháp độ sinh.... 
Đến mùa hạ thứ mười lăm, Phật mới quay về 
quê quán, kinh đô Ca-ty-la-vệ (Kapilavatthu), 
để tiếp độ vua cha và hoàng gia quyến thuộc. 
Sự trở về hoàng cung của Phật cũng nhằm «hóa 
giảb› sự tranh giành danh dự, và quyền làm chủ 
giòng nước con sông ROHINÌ, nằm giữa 2 
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vương quốc SAKYA và KOLIYA, một bên là 
quê nội và bên kia là quê ngoại của Ngài. Nhờ 
Phật mà 2 bên tưởng như đã hòa thuận. 

-Nhưng đáng tiếc thay, khi Phật lên đường tiếp 
tục cuộc hoăng Pháp độ sinh, không có mặt tại 
quê nhà, thì hận thù và oan trái, đã cầu kết quá 
dày từ lâu của 2 bên nội ngoại, bỗng bùng nỗ 
trở lại. Thảm kịch tàn sát hoàng tộc Thích-Ca 
đã do đó không tránh được. 





¬ `, 





Hai di tích kinh đô Ca-f)-la-vệ (KapllavatthUu) được khai quật 
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Mùa hạ th mười sảu 


Phật đến ALA VI và lưu lại tại đây suốt 3 tháng, 
để cảm hóa «Dạ-xoa» Àlàvaka. «Dạ xoa» 
(Yakkha) nây, trước khi qui y hướng thiện, đã 
háo thắng chất vẫn liên tục và tranh luận với 
Phật vê Phật giáo một cách «hùng biện»... 





Hình ảnh tượng trưng Phật thu phục Dạ-xoa Alàvaka 
(Yakkha Alàyaka). 


Tưởng cũng nên nói rõ, «dạ xoa» là một loại 
«phi nhám» nửa tiên nửa phàm, thông minh và 
hùng biện vô cùng. Nhưng Phật đã tuần tự 
thuyết phục đối tượng một cách dễ dàng. 

Thời gian thuyết phục Dạ-xoa kéo dải đến 3 
tháng, là chỉ đề quân chúng tham dự, được thoải 
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mái nghe PHÁP, không vội vàng, không bị 
hoàn cảnh hay áp lực thời gian chi phối. 


Mùa hạ thự mười Dáy 


Phật trở lại chùa Trúc Lâm, ở Vương xá thành 
(Ràjagaha). Trong mùa an cư kiết hạ nây, tại 
kinh đô Ma-kiệt-đà (Magadha) có một “biến 
cô” đặc biệt. Đó là cái chết của một cô gái lầu 
xanh, tài sắc vẹn toàn, phong lưu nỗi tiếng. 

Tên nàng là SIRIMA, lúc còn sông đã có biết 
bao nhiêu vương tôn công tử, giàu sang phú 
quí, muốn được kết thân hay gần gũi. Nhưng 
khi nhan sắc nàng tàn phai, bệnh hoạn rôi qua 
đời, không thân nhân mai táng, thì thần xác bị 
bỏ mặc bên đường một cách «tÖi tàn». 

Và đề nhắc nhở người đời, Đức Phật đã yêu cầu 
vua Tân-bà-xa (Bimbiràra Ràjà) ra lệnh cho 
quan quân bá cáo rằng : 


«Ngay xưa những kẻ phong lưu hảo phóng, 
muốn mời Sirima về nhà, họ phải tranh giảnh, 
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và trả một giá rất đắc. Nhưng ngày nay di 
muốn làm chủ xác thân nàng, thì sẽ không bị 
đòi một xu nảo cả. Vậy di muốn chiếm đoạt 
nàng Sirima, thì cứ tự nhiên l2. 
-Nhưng chắng thây ai đến nhận nàng cả. 
Phật bèn dạy : 
«Trong sắc đẹp tạm bợ 
Chứa đây mâm đau thương 
Bệnh hoạn vả lo sợ 
Kiếp phù du vô thường). 
(Kinh Pháp cú). 


Mua hạ thứ mười tắm 


Trong chiều hướng «tìm đến tiếp độ những 
phân tử hữu duyên», Phật du hành đến xứ 
KALIYA, và thuyết cho một thiêu nữ nghe về 
phép tu hành, quán tưởng về sự sống thực tại, 
liên quan đến cái chết. -Con người sau khi đã 
sinh ra, thì không aI có thê chủ động sự chết. 
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Cái chết tuy chỉ là sự hết tuổi thọ của một kiếp 
sống. Nhưng theo đạo Phật, cái chết cũng là 
kết quả tắt nhiên của tình trạng chịu đựng hài 
lòng lẫn bất mãn, trước mọi thực tại frong 
suốt cuộc sống. 


-Vì «tình trạng chịu đựng» ấy mà năng lượng 
trong mỗi người bị tiêu hao, dẫn đến cái chết, 
dưới các dạng bệnh họan, tính thần lẫn thê xác. 


Và trước khi chịu chết như thể, tâm thức của 
hạng người phàm phu thường xuyên thiếu tỉnh 
táo, không sáng suốt, nên họ đã phải sông 
những giây phút cuỗi cùng, trong sự bất an, tối 
tăm, lo sợ, hoang mang... 
Khi nàng thiếu nữ hiểu được giáo lý, nhận ra sự 
nguy hiểm đó, liên tính tân tu hành, thanh lọc 
thân tâm, rỗi về sau đặc thánh quả Tu-đả-hườn 
(Sotàpanno), thì Phật nói Pháp Cú sau đây cho 
các đệ tử tùy tùng nghe. 
«Người đời thường tăm tôi 
Chắng thấy chỉ rõ ràng 
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Như chim không biết lưới 


Hiểm khi được bình an». 


(Kinh Pháp Cú). 
Mùa hạ th mười chín 


Thời gian nầy Phật ngự tại chùa Trúc Lâm 
(Veluvana vihàra), trong thành Vương xá 
(Ràjagaha). Ngài đã từ bi tiếp độ một “sát thủ 
nổi tiếng” tên là “Vô Não” (người mang xâu 
chuỗi kết băng những ngón tay = Angulimala). 
Động cơ là do nhân duyên kiếp trước, và lòng 
từ bi, Phật muốn tránh cho đương sự (Mô- 
Não) khỏi phạm tội giết mẹ. 


-Trong Phật giáo, có Š5 tội nặng tuyệt đôi phải 
tránh. Đó là 1/giết hay làm tôn thương cha, 





2/giết hoặc làm tốn thương mẹ, 3/tỳ khưu cô ý 
chia rẽ tăng đoàn, 4/hăm hại hay làm tốn 
thương Phật. 5/tự xưng mình là bậc «thánh 
nhân giải thoát», hoặc khoe khoang «đã tận diệt 
tham sân si, phiền não». 
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Ai phạm phải 1 trong 5 đại tội nầy, chắc chắn 
sẽ bị đọa vào “địa ngục vô gián”. 

“ƑYô não” (Angulimala) tuy có duyên lành làm 
đệ tử Phật. Nhưng vì trong một kiếp xa Xưa, 
tiền thân ông đã tham lam kiến thức, có óc tò 
mò cực độ, muốn “?¿ếi tất cả mọi việc trên thể 
gian, hay trong vũ trụ”, mà trở thành fà kiến, 
tin vào quyền năng hoang đường. 


Tái sinh làm người, «Vô Não» học rất ĐIỎI, CÓ 
khả năng trở thành một “học giả nỗi tiếng”, đến 
nỗi “sư phụ ông” sinh lòng ganh tị, và tối tăm 
nøhe lời học trò khác vốn ghen ghét gièm pha, 


nên người thây manh tâm dạy ông rằng : 


“Muốn có kiến thức hoàn toàn và quyên năng 
tuyệt đối, cho mình và đề chuộc tội muôn loài 
(cứu rồi thế gian), thì trò phải giết chết 100 
người, chặt lấy 100 ngón tay kết thành tràng 
hoa đeo lên cổ. Sau đó, ta sẽ truyền pháp thuật 
cao nhất và duy nhất của ta cho trò”. 
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-Chữ “4ngulimala” nghĩa là “đạo sĩ đeo xâu 
chuỗi những ngón tay”. (Anguli: Ngón tay. 
Màia : Xâu chuỗi) 

Đề thực hiện lời dạy đó của thầy ,“Vô não” đã 
đi hết nghĩa địa nây đến nghĩa địa khác, phục 
kích giật thây ma, chặt được 99 ngón tay, của 
bất cứ xác chết nào, được thân nhân đem đến 
nghĩa địa để thực hiện tang lễ, bất kế ấy là xác 
chết của những nhân vật quan trọng. 

Võ nghệ “Vô não” rất cao cường, cộng với sức 
khỏe hiểm có, và tài chạy nhanh vô địch, không 
ai đuối kịp. Ngay cả quan quân của triều đình 
cũng tạm thời chịu thua, không biết “sào huyệt” 
sát thủ ở đạu, để bao vây và bắt tội. 

“Vô Não” (Angulimala) như một «hung thẳn», 
tiếng đồn loang ra khắp nơi. Ai có thân nhân 
qua đời cũng không dám công bố, mà phải lén 
lút tổ chức “tang lễ” cho người đã chết. 

Do đó, «Vô Não» được tạm thời trỗn vên, 
nhưng triêu đình vẫn bí mật truy tầm tông tích. 
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Hình dạng của “Vô Não” thì được nhà vua cho 
người vẽ ra nhiêu bản, yết thị khắp nơi trong 
dân chúng, nên Vô não chăng thấy ai dám đến 
gân mình. Thế là ngón tay của người thứ 100, y 
không thể nào kiếm được. Tình hình ấy thúc 
đây “Vô Não” quay về chặt ngón tay mẹ. 


Ông tà kiến nghĩ răng “7a ứuy có lỗi làm tôn 
thương thân mẹ, và ăn cắp nhiễu ngón tay của 
những xác chết, nhưng sau đó sẽ đắc đạo và có 
nhiều thân thông, fa sẽ sảm hồi, rồi dùng thân 
thông giúp mẹ sống mãi, cũng như cứu với 
những sinh linh khác...” -Suy nghĩ như thê, 
“Vô Não” liền quyết định lén lút về nhà tìm mẹ. 
Và với lòng từ bi, Đức Phật đã hiện ra. Ngài đi 
trước mặt “sát thủ” chừng vài mươi thước. -“Vô 
Não” thấy Phật thì mừng lắm, liền bỏ ngay ý 
định về nhà chặt ngón tay mẹ. Y lập tức xông 
đến Đức Phật với tốc độ cao nhất... 


-Nhưng khoảng cách giữa Phật và “Vô Não” 
vẫn không thu ngăn.... 
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“Vô Não” chạy đến bay tóc trán, mô hôi đồ ra 
như tăm, bao nhiêu năng lực điển kinh, y đã xử 
dụng hết, mà đôi chân «vô địch» của y chẳng 
lại gân được Đức Phật. -Tên “sát thủ” mệt lã 
quát lên rằng : 


-Thây tu kia, hãy mau dừng chân lại, ta cần ông 
ø1úp ta một việc, rôi ta sẽ đên bù một cách SÒng 
phăng, xứng đáng cho ông ! 


-Nây thanh niên ngu muội, ta đã dừng bước từ 
lâu và chờ ngươi để cứu giúp, nhưng ngươi 
chắng dừng chân, thì làm sao ta cứu được ? 

-Tốt lắm, tôi dừng chân đây, ông muốn giúp tôi 
chuyện ch¡ ? Nhưng yêu cầu ông chỉ cho tôi xin 
một ngón tay, để «cứu mẹ» ! 

Đức Phật liền thuyết Pháp cho “Vô Não” nghe. 
Ngài mở đầu bằng CHÁNH KIÊN, hay thấy 
hiểu chân chánh (Sammàditthi), cửa ngõ bước 
vào CHÁNH ĐẠO (Sammà Magga)..... 

“Vô Não” bỗng thức tỉnh, và giác ngộ..... -Con 
người một thời đã mang danh là “sát thủ khét 
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tiếng” không tránh được sự cảm kích mạnh. Y 
bật khóc ròng, vừa thành khân thốt : 


*Con hiệu rồi, xin Ngài cứu con !”. 


Thế là “Vô Não” được Phật ban cho phép «Qui 
Y Tam Bảo» tại chỗ, và được Phật dẫn về chùa. 


Sau khi thọ giới Ty-kheo, vị “Sa-môn tên Vô 
Não” hăng ngày đi khất thực, chăng những đã 
không được ai cho một vá cơm, miễng 
bánh...mà ông còn bị dân chúng quăng đá, chửi 
rủa đánh đập....thương tích cùng mình, máu 
chảy dầm dễ. Tỳ khưu Vô Não phải thường 
xuyên nhịn đói, nếu không có Phật từ bi chia 
cho một phần ăn của Ngài. 


Dân chúng chỉ “đối xử” như thế, chứ không sát 
hại ty-khưu Vô Não, vì họ rất kính nề Đức Phật. 


Và một người quyết lòng ăn năn, quay về nẻo 
chánh, như ty-khưu Võ Não, thì an tâm trả quả 
xấu trong kiếp hiện tiên, để tính tân tu hành, 
cuối cùng ông đắc Thánh quả A-la-hán 
(Arahatta), dứt sinh tử luân hồi. 
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Sau khi đắc quả giải thoát, “Thánh tăng Vô 
Não”, đã cảm hứng, buộc miệng nói Pháp rằng : 


“Có những mãnh thú bị khuất phục bằng vũ 
lực, bằng khí cụ, bằng thực phẩm, hay bằng 
những phương tiện nhục dục. Nhưng bần tăng 
được Phát cảm hóa, hoàn toàn không cần đến 
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những phương tiện như thê ”. 


-Mời quí độc giả vào website /uelac.net, đọc 
cuốn “KIÊU TRẦN NHƯ và NHỮNG THÁNH 
TĂNG KHÁC”. (Câu chuyện thứ I1 trong cuốn 
sách nây nói về Vô Não, Angulimảla). 

*Năm 1907, trong khi khai quật cái địa điểm 
lịch sử, có dấu tích của chùa Kỳ Viên thuở xưa, 
hai nhà khảo cổ J. VOGEL và J.MARSHALL, 
đã khám phá ra “động bí mật” (hay sào huyệt) 
của “sđf thủ Vô não ” (Angulimala). 

*Công trình khai quật còn giúp cho 2 nhà khoa 
học nói trên tìm ra chỗ “Thánh tăng Angulimala 
đã đọc một câu kinh thần diệu do Phật dạy, để 
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cứu giúp một phụ nữ mang thai bớt đau bụng, 
rồi sinh con giữa đường một cách an toàn ”. 


-Và từ đó dân chúng trong vùng hết sợ và hết 
lánh xa tỳ khưu Vô Não. Đông thời họ cũng 
thân thiện với ông. Nghĩa là kính trọng vị Sa 
môn tên Vô-não nây. -Viết dựa theo “kinh giải 
nguy” (Angulimala Paritta Sutta). 





Hình ảnh Phật cứu độ Vô-não (1ngulimala) 
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Mua hạ thự hai mươi 
Lúc nây Phật du hành đến Kammassadhamma, 
thủ phủ của xứ KURU, nay thuộc vùng Tây- 
Bắc thủ đô Tân-đề-li (New Dehi) Ẩn-độ. 
-Tại đây, Phật đã thuyết “bài kinh quí” Đại Tứ 
Niệm Xứ (Catu Mahàsatipatthàna sutta), đến 
thính chúng trên 300 đệ tử ty-khưu. 
Sách ghi rằng, bài kinh “Đại Tứ Niệm Xứ” 
(Catu mahà Satipatthàna) sau đó đã truyền ra 
rộng rãi trong dân chúng, được mọi người thuộc 
lòng và thực hành một cách nghiêm túc. 
-Kết quả của nó vô cùng cụ thê, lợi lạc, và đã 
được dân chúng kết luận rằng : “Người áp dụng 
Tứ Niệm Xư là người có hạnh phúc ”. 
- “Tứ Niệm Xứ” còn được gọi là pháp hành, tạo 
“NÉEP SÔNG THỈNH THỨC”. 
Mở đầu bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy : 
105 


“Nầy chư tỳ khưu, đây là con đường duy nhất 

đưa đến thanh tịnh, VƯỢt khỏi phiên não, tiêu 

trừ phóng tám tham dục, thành tựu chánh trừ, Íy 

khai ô nhiễm, chứng ngộ Niết-bàn ” (NÑibbàna). 
-Con đường duy nhất ây là gì ? 

-Đó là 4 pháp tu (Catu anupassanà) : 
1/Lấy thân quán thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh 
niệm, đê dần dân chế ngự tham tru ở đời. 
2/Lấy thọ quán thọ, tính cần, tỉnh giác, chánh 
niệm, đê dần dân chế ngự tham tru ở đời. 
3/Lấy tâm quản tâm, tình cần, tỉnh giác, chánh 
niệm, đê dần dân chế ngự tham tru ở đời. 
4lLấy pháp quán pháp, tỉnh cần, tỉnh giác, 
chánh niệm, để đẩn dần chế ngự tham tu ở đời. 
*QUÁN (Anupassanà) ở đây ám chỉ vồ # quan 
sát, chứ không phải nhắm vào một đối tượng để 
suy nghĩ, nhớ tưởng, so sánh, phân tích, phê 
phán tốt xâu, chọn cái nây, tránh cái kia. 
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Tư duy như thế là pháp hành của tưởng uân, rất 
phàm tục, lầm lẫn và luôn luôn vướng mắc, 
không phải là NIỆM XỨ (Satipatthàna). 


Chữ «NIEM» ở đây không phải là «tụng», lập 
đi lập lại một danh hiệu trong đầu. -Mà 
«‹NIỆM› trong Tứ Niệm Xứ là «nhớ biết thực 
tạn›, hay tỉnh thức. Và «quán niệm» là tỉnh thức 
quan sát một cách vô tư. 


*Ngọn đôi đá nơi Đức Phật thuyết kinh Tứ 
Niệm Xứ (Catu satipatthàna) còn đến ngày nay. 

*Hoàng đề A-DỤC (Ashoka ràja) đã cho khắc 
bia kỷ niệm, dựng ở đây. 


Mùa hạ thứ hai mươi mốt 


Phật trở về Trúc Lâm tịnh xá (Veluvana vihàra), 
cận Vương xá thành. Và mọi sinh hoạt hoăng 
dương Chánh Pháp trong nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha) của Phật và tăng đoàn trở lại nhịp 
độ bình thường. -Nhưng trong mùa hạ nầy, Đức 
Phật đã lây một quyết định «quan trọng». Đó là 
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việc Ngài chọn đệ tử A-nan (Ananda) làm ‹/hj 
giả thường trực của Thể tôm›..... 


Như vậy kế từ đây về sau, A-nan (Ananda) là 
người «hầu cận duy nhất và thường xuyêm› của 
Đức Phật. Nơi nào có mặt A-nan, là nơi ây có 
Phật. -Ai muỗn thăm Phật, phải báo trước cho 
A-nan biết, để ông thỉnh Phật tiếp kiến. 

Một lần nữa, chúng tôi kính mời quí độc giả 
hãy vào website fwelac.nef và đọc cuỗôn «ễTÔN 
GIÁ ANANDA», đề biết câu chuyện của vị Đại 
Thinh Văn Đệ Tử này. 


Nhắc lại, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni (Sakya 
Mumi Buddha) có hai «hoàng gia hộ pháp», là 
vua Tần-bà-xa (Bimbisàra) và vua Ba-tư-nặc 
(Pasenadl). 

Vì thời gian Phật ngụ tại chùa Trúc Lâm 
(Vương xá thành), gần gũi vua Tân-bả-xa 
(Bimbisara) tương đối cũng đã lâu, Phật bẻn 
nghĩ đến việc hoăng pháp cho dân chúng xứ 
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Kiều-tất-la (Kosala), vương quốc của vua Ba- 
tư-nặc (Pasenadl). 


Do đó, sau mùa an cư kiết hạ thứ 21, Phật và 
một số đệ tử liền cùng nhau lên đường hướng 
về chùa Kỳ Viên (Jetavana Mahàvihảra), do 
ông trưởng giả Cấp cô độc (Anàthapindika) 
dâng cúng, trong đất của hoàng thân Kỳ-đả 
(Jeta ràJaputta), ngoại thành Xá-vệ (Sàvatthl). 


Chúng ta có thê nghĩ răng, nếu Trúc Lâm tịnh 
xả (Veluvana vihdra) là «nơi chính) của Phát 
giáo tại vương quốc Ma-kiệt-đà (Magadha), thì 
chùa Kỳ Viên (Jetavana vihdrd) là «trung tâm)» 
của Phát giáo tại xứ Kiêu-tất-la (Kosala) vậy. 


Mùa hạ thự hai mươi hai 
Ở Xá-vệ (Sàvatthì) có 2 ngôi Tam Bảo rất lớn, 
là K) Viên tự (letavana Mahàvihàra), và Đóng 
Lâm tr (Pubbavana Àràma). -Có sách gọi 
«Đông Phương tự» (Pubbàdisa Àràma). 
Ngôi Tam Bảo thứ nhất do ông Bá hộ «Cắp-cô- 
độc» (Anàthapindika) xây dựng dâng Phật. Và 
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ngôi Tam Bảo thứ hai do bà «Minh Đànm› (hay 
Nguyệt Trang (Visàkhà) cúng dường, -Tàu âm 
chữ «Visàkhà» là ‹T-xá-khư». 


*Cả hai người nầy là hạng giàu có bậc nhất 
thành Xá-vệ (Sàvatthì), và đều là cư sĩ hộ pháp 
đặc lực vào thời Đức Phật. 


Tiếp theo, Đức Phật đã nhập hạ 16 lấn tại chùa 
Kỳ Viên và 6 lân tại Đông Lâm tự. -TÔng cộng 
là 22 lần Phật có mặt trong mùa an cư kiết hạ 
với tăng đoàn, gân kinh đô Xá-vệ (Sàvatthì). 


Ở đây, ngoài ông Câp-cô-độc (Anàthapindika) 
ra, Phật còn thường gặp cả vua Ba-tư-nặc 
(Pasenadi), và bà «Minh Đài› hay «Nguyệt 
Trang» (Visàkhà) nữa. 

-Nghña là, tổng số mùa an cư kiết hạ mà Phật đã 
hướng dẫn Tăng Đoàn, được ghi theo thứ tự 
trong tập «Theo dấu chân Phật» nây, bây giờ đã 
lên đến con số £ứ bốn mươi bốn ! 
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Dưới đây là dấu tích được khai quật nên 
«Hương Thất», nơi Phật nghỉ ở chùa Kỳ Viên, 
thành Xá-vệ (Sàvatthì) ngày xưa. 





(Tên tham chiếu trong tài liệu khảo cổ là 
«Mulagandhakut'›)). 


Riêng bà «Minh Đàn› hay «Nguyệt Trang» là 
con gái của nhà đại triệu phú DhànanJaya. Kinh 
sách ghi răng, «7huở bé bà rất thông mình, lúc 
7 tuôi nghe Phật thuyết Pháp, đã đắc quả Nhập 
Lưu (Sotàpanno= Tu-đà-hưởn)). 
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Mùa hạ thứ 45 và bữa ăn cuỗi cùng 
-Lúc ây Đức Phật, A-nan, và Tăng đoàn, đang 
du hành hoằng Pháp, ngẫu nhiên hướng về phía 
Bắc, từ Tỳ-xá-li (Vesali), đến vùng Pava... 


Đức Phật có vẻ mệt mỏi, và cùng chư đệ tử 
dừng chân trong vườn xoài của con trai ông thợ 
rèn tên Thuân-đà (CUNDA). 


Ông thợ rèn Thuân-đà (Cunda), sau khi nghe 
pháp, phát tâm thỉnh Phật và Tăng chúng đến 
nhà thọ trai. Ông đã đích thân nấu một món 
«đặc biệt› dâng riêng đến Đức Phật. 


-Đó là món ăn «làm băng thịb› của một giống 
heo rừng chuyên ăn nâm, nằm sâu trong đất 
(Sùkara maddava), mua từ một thợ săn. 

Phật dùng xong món ăn ấy, liên bảo ông Thuân- 
đà (Cunda) không nên chia phần còn lại bất cứ 
aI, và phải đem chôn, càng xa và càng sâu dưới 
mặt đất càng tốt. 

<>Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu, thì 
khi ấy Đức Phật có thể đã cỉm thấy mình mắc 
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phải một chứng «bệnh nguy hiểm», rất truyền 
nhiễm. Phật vì lòng từ bi, sợ các người khác sẽ 
bị phần thức ăn còn lại, làm hại đến tính mạng, 
chứ không phải ngay từ đầu, trong món ăn â 
đã có độc. -Nhưng Phật cũng không nói ra tên 
bệnh nguy hiểm của mình, e-răng chư đệ tử, 
tăng cũng như tục, sẽ buôn râu, lo sợ ! 








Hình vẽ tượng trưng ông «Thuân-đà (Cunda) thỉnh Phật dùng cơm. 


Sau bữa ăn, Phật trở ra vườn xoài nghỉ ngơi. 
Căn bệnh trong thân Ngài, dường như được 
món ăn «tương tác thuận lợi», phát triển càng 
lúc càng mạnh, làm cho sức đề kháng trong 
thân Ngài không đỗi phó nổi. 
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Phật «bài tiếp› phân loãng rất nhiều lần, làm 
cho thân thể thiêu nước, không đủ chất lỏng cần 
thiết cho sự tuần hoàn, nên Phật khát nước liên 
tục. -Ngài đã bị «„iễm độc đường ruột trầm 
frọng ?». -Có thê ây là căn bệnh mà ngày nay 
chúng ta gọi là «choléra» (=dịch tả) ?!. 


Trong hoàn cảnh đó, Phật một mặt có lẽ đã 
dùng thiền pháp, để «hóa giải phần nào thân 
bệnh», mặt khác Ngài xét thấy không bao lâu 
nữa sẽ «nhập diệt», nên bảo chư đệ tử ngày 
hôm sau phải sớm lên đường, đi về hướng Câu- 
thi-na (Kushinagar), chỉ cách chỗ ây khoảng 
0km. -Nhưng xuyên qua đoạn đường không xa 
nây, Phật đã phải dừng chân, để bài tiết và ngôi 
nghỉ đến 25 lần, vì quá yếu sức ! 

Đến một địa phương nọ, tên là Pava, Phật ngã 
quy bên một gốc cây, có tàng lá che mát. Ngài 
bào A-nan (Ananda) đi kiếm nước. Và «may 
mắn thay» ở không xa đó, có một con rạch, 
nhưng nước rât đục, vì vừa bị 500 cô xe bò chở 
đây hàng hóa mới đi qua.... 
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Thị giả A-nan (Ananda) không còn cách nào 
khác, đành cầm bát đi lây nước. Ông đứng chân 
chờ bên bờ rạch không chịu múc, thì lạ thay chỗ 
nước đục ây, bỗng trở thành trong suốt..... 


Các đệ tử khác vội nâng đỡ Phật và làm chỗ cho 
Phật nghỉ xong, thì A-nan (Ananda) cũng vừa 
đem nước đến. Phật dùng nước, tạm nằm vên 
trong chốc lác, rồi lại lên đường. 


Ngài biết trước Ngài sẽ viên tịch trong vườn 
Song Long thọ (Sàlà) của tiểu vương xứ 
MALLLA (Kushinagar). 

<>Con rạch mà A-nan (Ananda) lây nước dâng 
Phật uống lần cuỗi cùng ấy, bây giờ vẫn còn. 
Nhưng không như ngày xưa. 

Khách hành hương đạo Phật, khi đến thăm con 
rạch nây, không thể không bùi ngùi, nhớ lại 
hình ảnh đức Phật đã từng bệnh hoạn và khát 
nước ở đây. -Bốn hiện tượng sinh lão bệnh tử 
quả thật không chừa một al Ì 
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Nhập miễt-bàn (NIBBẢNA) 


Chiêu hôm đó, Phật và chư đệ tử đến vườn 
Song Long Thọ (Sàlä) của tiểu vương xứ Malla. 


Tại nơi dừng chân nây, Phật bảo A-nan 
(Ananda) mau sửa soạn một «chỗ nằm» giữa 2 
sốc cây «song long» (Sala), để làm nơi an nghỉ 
cuối cùng của Ngài.... 

Kỳ diệu thay, ở đó đã có sẵn một phiến đá lớn, 
bằng phắng và hình chữ nhật, mà thị giả A-Nan 
có thê trải y «tăng-giả-lê» (loại may bằng nhiều 
lớp vải) làm «thạch sàng» cho Phật năm. 


Phật tuy rất yếu, nhưng nét mặt vẫn hoàn 
toàn tươi tỉnh. Ngài thanh tịnh nằm xuống, 
đầu quay hướng Bắc, mặt hướng về Tây, tay 
mặt để gân lông mày bên mặt, tay trải xuôi 
theo thân tới đầu gồi trái.... 


-Và Phật thâu thần nhập định chuẩn bị «an 

nhiên chánh niệm» vào «thiền pháp». -Kinh nói 

đại ý, «pháp thiên đối với đức Phật, ví như hai 

bản tay thuần thục đổi với một nhà điễu khắc 
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khỏe mạnh». -Nghĩa là, nhà điêu khắc có thể xử 
dụng đôi tay thuần thục như thê nào, thì đức 
Phật cũng xử dụng thiệp pháp như thế ây. 


Người đệ tứ chút 


Lúc bấy giờ có đạo sĩ du phương (Pabbajika), 
tên Xú-phát-đa (Subhadda), nghe tin Phật sắp 
nhật niết-bàn (Nibbàna) vội tìm đến, để nhờ 


Phật giải tỏa những thắc mắc. 


A-nan không cho ông vào, nhưng Xú-phát-đa 
(Subhadda) cứ năn nỉ. Phật nghe tiếng, liền bảo 
A-nan (Ananda) cho đạo sĩ ây đến gần Ngài. 


Sau khi nghe Xú-phát-đa (Subhadda) tỏ lời 
chào kính, rồi bày tỏ những thắc mắc tâm linh, 
Phật liền thanh tịnh giải tỏa các nỗi hoang 
mang, và hoài nghi của ông, băng những lời lẽ, 
xin tóm tặc như sau : 

«-Nây Xú-phát-ấa (Subhadda), trong bất luận 
giáo lÿ, hay giới hạnh nào, nếu không có Bát 
Chánh Đạo (Althangika magøsea), là Chánh 
kiến, Chánh tr duy, Chúnh ngữ, Chánh 
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nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh 
niệm, và Chúnh định, thì không có sa-môn 
được giải thoát, ở các mức độ...nhất thánh, 
nhị thánh, tam thánh, và tứ thánh. 


-Thế thì những người noi gương Như lai, chính 
là những kẻ sống thanh tịnh, để cho thể gian 
không vắng bóng thánh nhân A-la-hán›. 


Nghe xong những lời dạy ấy, Xú-phát-đa 
(Subhadda) liên tỉnh ngộ, Ông lập tức cầu xin 
được qui y Tam Bảo cùng thọ giới tỳy-kheo 
(Upasampadà) để dốc lòng tu hành. 

Và Phật liền cho phép đại đệ tử A-nan 
(Ananda) truyền giới đến ông, một cách đầy đủ, 
trước khi Ngài nhập Biết-bàn. 

*Và vị đệ tử chót nây của Đức Phật, về sau nhờ 
tỉnh tân tu hành, mà diệt tận tham sân si phiền 
não, chứng quả giải thoát. 


I1§ 





Hình vẽ Xú-phát-đa (Subhadda), người đệ tử cuối cùng của Phật. 
Chú ý : 
Trong tăng đoàn của Ngài Ca-diêp (Kassapa), 


có một phàm tăng cũng mang tên «Subhadda» 
(Xú-phát-đa). Nhưng đó chỉ là sự trùng hợp. 


Nếu quí vị đọc Ï đoạn kinh nào đó ở sách khác, 
thây có tỳ-khưu tên giống như thế, mà tu hành 
thiêu nghiêm túc, thí ấy là một người khác. -Sự 
«trùng danh» xưa nay, từng xảy ra nhiêu lần, đã 
thường làm cho người ta ngộ nhận. 
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Giờ phút cuỗi cùng 
Biết đức Phật sắp nhập «Niết-Bàn» (Nibbàna), 
A-nan (Ananda) lặng lẽ bước ra ngoài ngôi than 
khóc một mình. Phật phóng «thần quang» thấy 
những gì đang xảy ra xung quanh, bèn bảo đệ 
tử khác gọi ông vào và dạy : 


«-Nây Ananda, giáo lý và giới hạnh, mà Như- 
lai đã khẩu truyền và làm gương đây đủ, trải 
qua 45 năm, một cách rộng rãi rồi. -Nây 
Ananda, thân người lúc về già như chiếc xe đã 
cũ. Nó phải hư hỏng, tan rã và chấm dứt hiện 
hữu là một điều tự nhiên. -Khi Như-lai khuất 
bóng, thì KINH (Suta dhamma) và LUẬT 
(Vinaya dhamma) sẽ là đạo sư của ông và 
chúng tăng. Kinh và luật là ngọn đuốc soi 
đường cho toàn thể tăng đoàn hành động). 


Rôi Phật thốt kệ ngôn (Gàthà) răng : 
«Nây các t)-khưu, hãy nghe đây 
Gìn giữ thân tâm tịnh suốt ngày 


Buông hết não phiên không vướng mắc 
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Sống đời thanh khiết, thoát vòng vây». 


Dứt các câu kệ ngôn ấy, Phật liền nhập định. 
Ngài tuân tự đưa tâm xuyên qua 5 bậc thiền hữu 
sắc (Panca rùpajhàna), rồi 4 bậc thiền vô sắc 
(Catu arùpajhàna). Và để hóa giải sự đau đớn 
do thân bệnh gây ra, thì Phật nhập «Diệt thọ 
Tưởng Định» (Vedanà Nirodha SamàpattI). 


Nghĩa là Phật nhập thiền một cách «tiêu dao 
siêu việP›, từ thập đến cao, rôi từ cao tới thấp. 
Thiền pháp của Ngài có thể xâm nhập, quán 
chiếu tận gốc rễ mọi pháp hữu vi, mỗi tế bảo 
trong toàn thân. 


Ngài thây pháp hữu vi, hay tế bảo nào hết tuổi 
thọ, thì Ngài hỷ xả buông bỏ. Ngài thấy tế bảo 
nào còn năng lực, thì tự tại và thanh tịnh đề cho 
nó an nhiên sinh hoạt, mà không mắc dính, 
không muốn cho nó như thế nây, hoặc chắng 
muốn cho nó như thế kia. 


Dần dà Phật quán chiêu một cách sâu xa, tận 
cùng vào mọi tập hợp như thế, cho đến khi Phật 
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«thấy» tế bào cuối cùng chấm dứt sự sông, thì 
Ngài đoạn tuyệt ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức), an nhiên nhập diệt «Vô Dư Niết Bàn», 
thức tạnh Phát trờ thành vô lượng vô biên, 
không còn nằm trong bất cứ hạn chế nào, thuộc 
tam giới, để còn tái sinh luân hồi nữa. 





-Như Pháp cú đã nói : 


«Tám tịnh trong hiện tại, 
Tám tịnh luôn võ ngại, 
Tâm tịnh không khổ ải. 

Phật pháp ấy không hai. 

Khi tâm đã tịnh rồi, 

Giải thoát mọi tương lai). 


#2 


Chúng tôi xin phép mượn mấy câu Pháp cú nây, 
để tạm dừng bài “LƯỢC THUẬT” dựa theo 
khảo cổ, về 45 mùa an cư kiết hạ của Đức Phật. 


kx% 


Hinh ảnh ngày nay 
Dưới đây là “Mộ tháp” (Stùpa) tại thánh địa 


Câu-thi-na (Kusinara), nơi Phật đã nhập diệt, 
Sarnath hay Bénares, nước Ẩn-độ. 
-Bức hình có 2 phân : 


Phần màu trắng là kiễn trúc cận đại (thê kỷ thứ 
20), để tưởng niệm chỗ Phật nhập Niết-bàn . 
Phần màu gạch là dẫu tích còn lại của những 
«kiến trúc», xây dựng bỡi các triều đại A-dục 
(Ashoka), từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đến thế 
kỷ thứ Š sau Tây lịch, theo khảo cô học. 
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«Nền thuở xưa» (màu gạch) và «Mộ tháp ngày nay» (màu trăng) 
Kỷ niệm chỗ Phật nhập Niết-bàn, ở Kusinara. Ẩn-độ. 


Ghỉ thêm vài tin tức khảo cổ. 


Tại Kushimagar (tên gọi thông thường hiện 
nay), người ta cũng khai quật được một vài «đi 
tích có tên là «KOLHUA», giống như 
«KOLHUA» đã tìm thây ở Tỳ-xá-li (Vesali), và 
các nơi khác trong lãnh thổ Ấn độ.. 

-Đó là «hững gì còn lại› của các triều đại A- 
dục (Ashok), sùng bái đạo Phật, đã tạo dựng đề 
tôn thờ và lưu truyền Phật giáo cho hậu thế. 
<>Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, Hoàng để 
A-dục (Ashoka) đã dựng một số trụ đá, sách chì 

124 


là chiêu cao 180 thước. -Nhưng đơn vị đo chiều 
dài thời xưa không giỗng như ngày nay ! -Trụ 
đá đó người địa phương gọi tên là «‹KOLHUA». 
Và những di tích tương tự cũng đã được ngành 
khảo cô tìm ra tại nhiều nơi. 


<>Bên cạnh một số trong những di tích ấy, các 
triều đại A-dục ái mộ Phật giáo, còn dựng thêm 
«di vật», đánh dấu «hồ nước thiêng», tên là 
«RAMKUND». Nhưng người ta cứ tưởng là 
Ramkund không liên quan øì đến đạo Phật. 


<>Hali di tích, ‹KOLHUA» và «RAMKUND» 
sau nhiều thê kỷ bị quên lảng, xem như của đạo 
Bà-là-môn (BrhamanIsme), hay ngày nay gọi là 
Ẩn-độ giáo, đã được S1r Cunningham phát hiện 
vào năm 1858, và chính thức xác nhận là dâu 
tích tôn kính Phật giáo. 


<>Năm 1903, hai nhà khảo cổ T. BLOCH và D. 
B. SPOONER đã khó nhọc khai quật thêm 
những KOLHUA quí báu khác nữa, bố túc cho 
những øì đã tìm ra. 


lờ) 


<>Năm 1950, với sự bảo trợ của chính quyên 
Ẩn-độ, đoàn khảo cô Vesali đã tiếp tục làm việc 
có hệ thống, về những di tích KOLHUA. 


<>Năm 1962, toàn bộ các «KOLHUA», được 
khai quật một cách đây đủ, và thống kê lẫn qui 
nạp, cũng như mệnh danh là «Những DI Tích 
Phật nhập Niết Bàn tại Kushinagar». 


Hơn nữa : 


*Thời gian hơn 2300 năm trôi qua, kế từ các 
triêu đại A-dục (Ashoka), thế kỷ thứ 3 trước 
Tây lịch đến nay, đã từng có bao nhiêu đối thay. 
Hiện tại vườn xoài của ông Thuần đà (Cunda) 
đã trở thành một mảnh đất nuôi gia súc, gà vịt. 
Bên cạnh vườn «Thuần đà» (Cunda) nây, được 
biết còn có một «thánh địa», liên quan tới giáo 
chủ Mahảvira, người sáng lập ra đạo «Lõa Thể» 
(Jain), hay Ni-kiền giáo (Nigantha). 

-Tôn giáo nầy ngày nay đứng hàng thứ 2, và rất 
được tôn kính, sau Án độ giáo. Học thuyết của 
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Ni-kiền giáo viết băng chữ Prakrit, và có nhiều 
điểm giống Phật giáo. 

-Chính người viết những giòng chữ nây, đã đến 
thăm di tích «vườn Thuân-đả» (Cundavana) vào 
năm 2006 và nhìn thấy như thể 

Hình ảnh vài mái hiên vô trật tự, cũ kỹ và xiêu 
vẹo, chứa đựng những dụng cụ làm vườn thô 
sơ, xa cách khu dân cư, chẳng cho phép chúng 
ta nghĩ răng, chỗ ấy trước đây không lâu, đã là 
một khu dân cư, hay làng xóm. 


-Phải chăng nhờ có «thánh tích» đạo «Lõa Thế» 
ây mà năm 1951, cái «vườn hoang» (nuôi gia 
súc, gà vỊt) vừa nói, đã được chính phủ Ẩn-độ 
quan tâm, xếp hạng là «một trong những địa 
điểm văn hóa lịch sử ?». 


*Quay lại nhật ký của học giả Trần Huyền 
Trang, triều đại nhà Đường bên Tàu, thế kỷ thứ 
7 sau Tây Lịch, có đoạn ghi nơi Phật bị bệnh, 
trước khi nhập niết-bàn (nibbàna), xin tạm 
dịch như sau : 
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«‹ẴŸ phía Đông Bắc thành «Câu-th-na» 
(Kusinagar), có một ngọn tháp do hoàng để A- 
dục (Ashoka Mahàràja) dựng lên, đánh dấu 
«địa điểm tư gia» của ông Thuần-đà (Cunda). 
Ở đó có một cải giếng, được hiểu là ông Thuần- 
đà đã lấy nước nấu bữa ăn, cúng dường lần 
cuối cùng đến Đức Phật. Dù trải qua bao thời 
gian mưa năng, lụt lội, giếng nước ấy vẫn còn 
và thấy dùng được... . 


*Nhưng bây giờ (2006) «nền nhà xưa» của ông 
Thuần đà, nơi Đức Phật đã dùng bữa ăn cuối 
cùng, chỉ là một mảnh đất, mọc đây CỎ đại. 
*Hiện tại, dấu tích ngọn tháp A-dục và cái 
giêng được Trân Huyền Trang đã nhìn thấy, 
cũng hoản toàn biến mất 


Tuệ Lac ghi ngày 01/12/2006. 
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VI. NHỮNG THĂNG TRẢM 
của CỘI CÂY BỘ ĐÈ. 


Ngược giòng thời gian, chúng ta tiếp theo đi tìm 
dâu tích CỘI CÂY BỘ ĐẼ, là công việc tự 
nhiên của những người tin kính Đức Phật. 


Mục đích là chúng ta muốn hiểu biết về những 
đối thay, thăng trầm của các nơi có dấu tích, 
liên quan đến Đức Phật. 


-CÂY BỘ ĐÈ nguyên thủy, theo tiếng cô 
Mapgadhì (hay «Phạm ngữ, Pàlì) thời Phật còn 
tại thể, gọi là «Pipphala rukkha», tạm dịch là 
«Thường tịnh thọ», một giỗng cây tuy tất 
nhiều lá, nhưng trong những cơn gió mạnh nó 
vẫn không gây tiếng động «xào xạb› mạnh. 


-Nhờ ngôi bên cạnh gốc cây đặc biệt nây để 
hành đạo, mà trước đây gần 2600 năm thái tử 
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Sĩ-đqạf-fa (Siddhatta) của giòng họ Thích-ca 
(Sakya) đã tìm ra chân lý vô thượng, chánh 
đăng, thành Phật thoát khỏi sinh tử luân hôi. 


Từ đó, cây «Thường Tịnl»› (Pipphali rukkha) 
được người đời mệnh danh là «CÂY GIÁC 
NGỘ» hay «cây bồ đề» (Bodhi rukkha). 


«Cây giác ngộ» hay «cây bồ đê» hiện nay, là 
mục tiêu rất quan trọng, đề chúng ta đi hành 
hương, chiêm bái. «Cây CIác Ngộ» hay «Cây 
Bô-đê» bây giờ không phải là cây nguyên thủy. 
-Mà NÓ có thê được hiểu là một «finh thọ», đã 
«sinh tử nhiều lầm», xuyên qua giòng thời gian. 


.Ắ 





Hình ảnh cây Bô-đề hiện tại. 
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Nói cách khác, là việc sưu tầm trong kinh điển 
và sử sách Phật giáo, tiết lộ cho chúng ta biết 
răng Cây Bầ-đê (Bodhi rukkha) thời Đức Phật 
đã «sống và chết», hay «biến mắt và hiện ra» 
đến 9 lần, tại một chỗ gân như cổ định. (Gaya). 


Lân thứ nhất 
Cây Bồ-đê (Bodhi rukkha) thời đức Phật, không 
ai biết đã mọc lên tự thuở nào. Nó đã «che chở» 
cho một vị đạo sĩ, danh hiệu là «Côồ-đàm» 
(Gotama), về sau trở thành Phật Tổ Thích-ca 
Mâu-mI (Sakya munn). 
-Nhưng kế từ khi Đức Phật Thích-ca văng 
bóng, trải qua mấy trăm năm, và nhất là trong 
thời kỳ chiến tranh Kalinga, NÓ đã bị Lãnh 
chúa A-dục (Ashoka). lúc đó chưa theo đạo 
Phật, phá hủy một cách không thương tiếc. 
-Kalinga là nơi bùng nỗ ra cuộc chiến tàn khốc, 
rôi lan tràn khắp nơi, kéo dài bao nhiêu năm, 
trong vùng tả hữu, châu thố sông Hằng 
(Ganga), thuộc nước Ấn độ ngày nay. 
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«Bạo chúa» đã giao cho một tăng sĩ Bà-la-môn 
thù nghịch Phật giáo, công việc #riệt hạ cây bổ- 
đề, chắng hạng như chặt cành, cưa thân, phá rễ, 
và đem tất cả đến đốt trước đền «Phạm Thiên» 
(Brahma), để cúng tế «câu phúc». 


Lân thứ hai 

Lạ thay, tại chỗ cây bô đề bị hủy diệt, sau đó tự 
nhiên mọc lên một chổi nơn rất xinh đẹp. Lần 
nây lại khác, lãnh chúa A-dục (Ashoka) vừa 
chiến thắng 99 tiêu quốc, lên ngôi hoàng đề, đã 
may mắn gặp một HIỄN TĂNG, rồi hiểu được 
giáo lý cao quí của đạo Phật, nên rât hỗi hận về 
những hành động tối tăm trước đây. 


Hoàng đề A-dục (Ashoka) bây giờ là người rất 
kính trọng và thương mến cây Bồ-đề (Bodhi 
rukkha). Nhà vua ra lệnh cho quan quân hay tùy 
tùng chăm sóc cây qúi, từ gốc đến ngọn thật 
chu đáo. Hăng ngày Cây Bồ-đề được hàng chục 
người quan tâm, và tưới bằng «sữa thơm». 
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*Nhưng hoàng hậu (tên Tisya Rakkhita), người 
nhất thời có thế lực lớn trong triều, thấy vua 
«thăm viếng» cây Bô-đề nhiêu quá, ít chú ý đến 
bà. Bà sinh lòng ghen tức, liền nhân lúc vua 
văng mặt, bận thị sát các vùng mới «sát nhập 
vào lãnh thổ trung ươnø», bí mật cho bộ hạ tâm 
phúc phá phách cây Bồ-đề, ngay lúc nó chưa đủ 
lớn, chưa được nhiều người biết đến. -Thế là 
cây bô-đê non lại biến mắt. 


Vua quay về không thây cây Bồ-đề, thì giận 
lắm, nhưng chiến tranh đẫm máu vừa chấm dứt, 
triều thần, bá tánh chưa hoàn toàn ôn định. Vua 
vì lý do chính trị, phải tạm thời bỏ qua.... 


Lân thứ ba 
Một «CHỎI BÒ-ĐE MỚI» lại tái xuất hiện ở 
chỗ cũ. Hoàng đế A-dục quả nhiên rất vui 
mừng. Vua cho bộ hạ bảo vệ cây Bỏ-đề nghiêm 
nhặt hơn, băng cách xây một vòng rào cao 3m3 
(thước xưa) xung quanh nó. Và mỗi ngày vua 
đích thân đến thăm, cũng như ra lệnh quan quân 
thường trực canh phòng «cây quí». 
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Cây Bồ-đề (Bodhi rukkha) từ đó được yên Ổn, 
trở thành một đại thọ danh tiếng, tỏa bóng mát 
đến 800 năm, tô điểm cho lịch sử đạo Phật.... 


Lân thứ tư 

Trong thời gian nầy, «dòng chánh» triều đại 
Maurya (=Ashoka) mất ngôi, «dòng thứ» đăng 
quang cai trị. Và duới triều vua SANKARA, 
sốc người Bangali, trị vì từ năm 600 đến 620 
sau Tây lịch. Vua nầy chắng những không tin 
Phật giáo, mà còn rất mê tín đị đoan, thường 
nghe lời «dèm siễm» của «hắc đạo». 


Họ bảo răng «cây sống lâu thì trở thành ma 
quỷ, có thể làm hại vương quyên». (-Tức là tà 
kiến !). Vwa Sønkara chăng những đã ra lệnh 
chặt cây bô-đề, mà còn bảo tay chân bộ hạ đồ 
nước độc vào chỗ nào đã bị chặt nữa. 


Nhưng lạ thay, trên thân cây Bồ-đề gần ngàn 
năm tuổi ấy, phía nào bị chặt thì phía ấy ngày 
hôm sau, đã mọc ra hàng chục chôi bô-đề tươi 


134 


tốt. Vua trông thây hiện tượng lạ, thì sợ quá, 1m 
lặng, không dám ra lệnh phá cây Bồ-đề nữa. 
Lân thứ năm 
Vào cuối thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch, dưới triều 
vua Hatthavarana Phật giáo và cây Bồ-đề được 
đối xử tương dối dễ chịu. Nhưng khi vị vua nây 
nhăm mắt, là dịp để cho đại thần Aditthyàsena 
và phe cuông tín, vì lo sợ «ho thần trong cây 
Bồ-đề trừng phạp› dù không dám công khai phá 
hoại, họ vẫn làm khó dễ tôi đa cho tất cả những 
ai dám đến gần, hay tỏ vẻ tôn kính chăm sóc 
cây Bôồ-đề (Bodhi rukkha). 
Thế là khu đất có cây bồ đề đương nhiên trở 
thành nơi vắng vẻ, hoang tàn. Và lạ thay, «CÂY 
THƯỜNG TỊNH› (hay Cây Bồ-Đè) vẫn sống 
yên ôn, dù cho nó sống trong cô đơn..... 
Lân thứ sáu 
Vào thế kỷ thứ 8, «dòng chánh Ashoka» (tức A- 
dục) lại nỗi ngôi. VỊ vua cuối cùng của triều A- 
dục, tên Punavaravàma trị vì nước Ma-kiệt-đà 


135 


(Magadha), sau khi đăng quang, có đến thăm 
cây Bồ-đê, thì nó đã mất tích, hy vọng chỉ còn 
rễ, năm sâu đâu đó trong lòng đất. 


Vua thành tâm đích thân đem sữa tươi đến tưới 
và cầu nguyện cho nó «sống lại», thì lạ thay NÓ 
lại mọc lên....Vua rất vui mừng, liền ra lệnh 
xây tường cao 7,5 thước xưa, để bảo vệ. 
-Và «CÂY BỎ-ĐÊ› nây đã sống xum xuê, yên 
ồn cho đến cuối thế kỷ 12. Trong thời gian nây 
Đạo Phật tại Ẩn-độ rất thịnh hành, làm xuất 
hiện một nên văn minh huy hoàng, mà ngày nay 
chúng ta gọi là Gandhara và AJanta. 

Lân thứ bảy 
Năm 1201, tướng Hỏi giáo Mohamed Pakhyà 
Kharitì xâm lăng Án độ (Bharatta), và phá hoại 
không những cáy bô-đề, mà còn tất cả những ơì 
là đi tích qui bảu, trong van mình Phật giáo. 
Nhưng trước khi phía Ẩn-độ bại trận bỏ chạy, 
một nhánh Bô-đề đã được vị công chúa giòng 
dõi A-dục ra lệnh cho bộ hạ «chiếc ra» cân 
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thận, và mang theo mình, đến tị nạn ở đảo quốc 
(Lanka dìpa), ngày nay gọi là Sri Lanka. 


Nhánh Bỏồ-đề đó tiếp theo đã được trồng tại 
Anàdhapura trên quốc đảo Tích-lan (Sri Lanka), 
và còn sông cho đến ngày nay. 


*Rôồi dân tộc Án độ lại đánh đuổi quân xâm 
lăng Hồi giáo, giành độc lập và đem một nhánh 
của cây bồ-để, từ đảo quốc Tích-lan (Sri 
Lanka) trở về, trông lại chỗ cũ ở Gaya. -Nghĩa 
là nhánh Bô-đề thể hệ thứ hai đã có «nhánh là 
thế hệ thứ ba» quay về cỗ quốc. 

Lân thứ tám 
Sau cuộc xâm lăng của Hỏi giáo, tuy nhánh 
Bồ-đề thế hệ thứ ba đã được «quay về địa điểm 
cñ», nhưng đáng tiếc thay, đông đảo quân 
chúng theo đạo Phật không còn nữa, và chứ 
trương đại đồng, cũng như đặc tính bất bạo 
đóng, ghi trong kinh sách Phật giáo, không 
được dịp phố biến. 
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-Lúc đó tín đồ Bả-la-môn giáo (Brhamasàsana) 
chiếm đa số. Tính thân quốc gia quá khích cố 
hữu của họ, nhân dịp ấy được phục hưng. 
Những nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị Bà-la- 
môn dành mọi ưu tiên cho tín ngưỡng của họ. 


Quyên lực của giai cấp giáo sĩ Bà-la-môn cũng 
mỗi ngày một được củng cô và lớn mạnh. Rồi 
đạo Bà-la-môn sau đó trở thành quốc giáo, hay 
biến thành Ản-độ giáo (Hinduisme). 


Nhớ lại thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã tuyệt 
đối và công khai phá bỏ hệ thống giai cấp trong 
xã hội cỗ Ân-độ, mà Bà-la-môn giáo luôn luôn 
chủ trương áp đặt. Nghĩa là, hơn 2500 năm về 
trước, hễ đức Phật có mặt ở đâu, là ở đó dân 
chúng rời bỏ đạo Bà-la-môn, tôn sùng và đặt 
niềm tin nơi Ngài, hay gia nhập Phật giáo. 


-Đây rất có thê là lý do chính, khiến những 
người jãnh đạo cuồng tín Bà-la-môn giáo đã 
ngắm ngâm hận thù đạo Phật, vì rằng 
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<>Đặc quyên và đặc lợi của giai cấp thây tu 
dạo Bd-lq-môn, thuở xưa và ngay cả frong 
thời cận đại, đa vì Phật giáo, mà bị lung lay 
tận sốc rễ, khắp nước Ản-độ. 


Đây phải chăng chính là động cơ sâu kín, mà 
những «{đrÍ thức» quá khích của đạo Bà-la-môn, 
khi năm quyên lực trong tay, đã tìm cách «triệt 
hạ đạo Phật›, nếu không muốn nói là «trả thù» 
một cách khéo léo 2 


-Biết bao thánh địa Phật giáo, đã biến thành 
những nơi thở cúng hoang đường của họ. Và để 
cho «hợp lệ hơn», họ đã không ngần ngại dựa 
vào «đặc tính đa thần Ø1áO», để xem Đức Phật 
là một vị thần vô tích sự (hay nhỏ nhất) trong 
các thần linh đạo Bà-la-môn. 


-Nơi nào có dấu tích đức Phật, là nơi đó họ 
nhanh chóng xây dựng nhiều đền thờ Bà-la- 
môn, hay Ấn độ giáo, với những hình tượng cô 
truyền, để xóa đi một cách khéo léo hình ảnh và 
giáo lý bình đăng của đức Phật. 
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Nhánh cây Bỏồ-đề ngày xưa được «ẩược hồi 
hương một cách ngang trái» chỉ đề gián tiếp 
làm công cụ cho cho giai cấp lãnh đạo Bà-la- 
môn giáo (hay Ân-độ giáo) khai thác. 


Nó phải sống một cách VÔ Ý NGHĨA trong cô 
độc và điêu tàn, g1ữa cái cộng đồng chậm tiễn, 
cuồng tín, dị đoan, và dửng dưng với nó, suốt 
bao nhiêu thê ký. 


-Và cũng vì chậm tiễn, đị đoan, và cuồng tín... 
mà người ta chỉ tiếp tục lạnh lùng khai thác nó, 
chứ không tiêu diệt nó Ì 

Suốt hàng chục thế ký trôi qua, đạo Bà-la-môn 
hay Ẩn-độ giáo, vừa khai thác «sự cúng kiến» 
cây bô đề, vừa ngược đãi và «đồng hóa» đạo 
Phật một cách không ngừng tay. 


Ngoài cây Bồ-đề ra, còn bao nhiêu thánh tích 
khác (huy hoàng một thời) của đạo Phật, cũng 
bị nhiều thế hệ câm quyền địa phương bỏ 
hoang, trở thành đồ nát, chôn vùi trong cây cối 
rừng rậm, hay biến thành một cái gì cỗ quái..... 
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Trầm trọng hơn nữa, là những «thế hệ câm 
quyên cực đoan» ấy còn làm cố ý ngơ trước 
những phân tử giđ mựgo «học giả Phật giáo» 
xuyên qua nhiêu thế kỷ, để «tiêm vào» trong 
giáo lý nhà Phật, những lý thuyết hoang tưởng, 
những triết học lai căn... 


Và họ cũng khéo léo quảng bá, các «lý do suy 
đồi cho răng, tăng sĩ Phật giáo sau khi Phật 
nhăm mắt, đã ham mê lợi lộc, tự động chia rẽ 
thành nhiều môn phái «đại thừa», «tiễu thừa», 
«kim cang thừa», hay chi chi nữa...v...V..., tức 
là họ gián tiếp đóng vai đông minh với một số 
«để quốc độc tôn chính trị và tin ngưỡng» khác, 
để làm cho giáo lý nguyên thủy tuyệt vời ngày 
xưa của Đức Phật, không còn nét chính thông 
của đạo Phật trên thê giới. 

-May thay, hiện nay có một số người ngay 
thăng (tu sĩ lẫn chư sĩ), đã mạnh dạng vạch ra 
«nhiều điểm Phật giáo ngụy tạo» (hay lai căn), 
nhưng đáng tiếc dư âm chưa mạnh lắm ! 
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Nhắc lại, sau khi «một nhánh bô-đề từ đảo quốc 
Tích lan (Sri lanha) được trở về có thổ», nô đã 
được cộng đồng Bả-la-môn giáo «nuôi dưỡng 
như một con bò để vắt sữa». 


-Tháp BỘ ĐỀ ĐẠO TRÀNG, và các công trình 
kiến trúc tôn vinh khác, do các Hoàng Đề dòng 
dối 4shoka, ái mộ đạo Phật dựng lên ngày xưa, 
tiếp theo phải chăng chỉ là những «cái hộp thu 
tiên», để cho các thế hệ quản trị không phải đạo 
Phật lạm dụng !? 

-Tình trạng thật đáng tiếc nầy, xảy ra cho Phật 
giao, không biết sẽ kéo dài đến bao lâu !? -Và 
tiếp tục sưu tâm những thăng trầm của Cây Bồ- 
đẻ, thì chúng ta thấy : 


*Đến năm 1875, thì cây Bồ-đề (Bodhi rukkha) 
đã hoàn toàn khô héo... 


*Rồi sang năm sau, tức là năm 1876, tại địa 
phương Gaya gặp một trận bão lụt, lớn kinh 
khủng, giống như trận thủy tai 500 năm trước 
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đó, cây Bồ-đề vì vậy đã bị chôn vùi trong lòng 
đất, mất dạng.... 


Lân thứ chín 
Sau trận thiên tai đại hồng thủy ấy, người ta đã 
tưởng là chăng bao giờ nhìn thấy cây Bô-đề 
(Bodhi rukkha) nữa, nhưng bất thần năm 1877, 
NÓ lại mọc lên một cách mơn mởn, bên cạnh 
Tháp A-dục (Ashoka), ngày nay gọi là BỘ ĐẼ 
ĐẠO TRÀNG (Bodhiyàmùle). 


Và lần nây NÓ lớn lên rất mạnh, có lẽ nhờ «phù 
sa» do trận lụt lưu lại chăng !? 
-Tức là «cái chổi bồ-đô› từ đảo Tích Lan (Sri 
Lanka) quay về ây đã «phục sinh» và lần nây 
sông đến nay (2017) được 140 năm. 
Còn cái CỘI THƯỜNG TỊNH THỌ (Pipphala 
rukkha), với những rễ nằm trong lòng đất, đã 
sông qua bao nhiêu thê kỷ, thì không ai biết. 
-Hy vọng một ngày kia nghành «khảo cổ thực 
vấp» Ân-độ sẽ có chuyên gia, đủ khả năng xác 
nghiệm và trả lời được câu hỏi nây 
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VIIL/ PHỤ LỤC 


Cuộc đời của một Thánh Nhân hoàn toàn gương 
mẫu như Đức Phật, thì có biết bao nhiêu là giáo 
lý tuyệt vời. Toàn bộ kinh điển của nhà Phật đã 
chắng được công bố đến 84.000 pháp môn đó 
sao ? -Ai muốn “tăm gội” trong cái nguồn chân 
lý cao thượng ấy, thì xin mời hãy tìm đọc 3 tạng 
“Kinh-Luật-Luận”. 


Nhưng trong phần “phụ lục” nây, chúng tôi chỉ 
xin thành tâm công hiển đến qúi vị 3 tài liệu 
tượng trưng là : 
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1/Bài kinh mở đâu hay Phật CHUYÊN PHÁP 
LUÂN, quay bánh xe chân lý truyền bá đạo cứu 
khổ, giải thoát. 

2/Tám điêu PHẠM HẠNH, cô đọng những lời 
dạy cuối cùng của đức Phật. 


3/Bản tóm lược sáu lần kết tập kinh điển, kê tù 
khi Phật tịch đến nay. 


4/Hai “đồ thị” A và B theo “dâu chân Phật”. 
xk >k >k 
Mời qúi vị đọc tiếp. 
Phụ lục Ï 
Bài Pháp đầu tiên của đức Phật 
Hay KINH CHUYÊN PHÁP LUẬN 
(Bản Việt dịch của Tuệ Lạc, Nguyên Điều). 
Tôi (Ananda) đã nghe như vây 
Một thuở nọ đức Thế Tôn có mặt 


tại tu viện gân Ba-La-Nạt, 
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trong vườn «hoang linh» Lộc Giả (=nơi hưu ở) 
Lúc ây đức Thế Tôn gọi nhóm 5 vị khất sĩ 
(Kiều Trần Như) thuyết rằng : 

Nây chư khất sĩ. Có 2 cách của kẻ xuất gia 
không thể dùng được 
3k 
Hai cách đó là gì 2 
-(Một) là sông theo trân tục, 
mắc dính sự hưởng thụ dục lạc, 
như cái ách, thập hẻn, tích trử phàm tình, 
không cao thượng, không đưa đến hiểu biết 
* 

-(Hai) là sống khổ hạnh làm kiệt quệ thân thê, 
cũng không thanh cao, không hiểu biết, vô ích. 
x3 


Nây chư khât sĩ, đôi trị với cả hai cách ây 
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là đi trên con đường trung đạo 
mà đức Toàn Giác Như Lai 
đã làm, để khai sáng pháp nhãn, 
khai sáng tư thức, thanh tịnh, anh minh 
trở thành toàn thiện, tiến tới giải thoát 
xxx 
Nây chư khất sĩ, con đường trung đạo là gì, 
mà bậc Toàn Giác Như Lai đã theo 
để khai sáng pháp nhãn, khai sáng tư thức 
thanh tịnh, anh minh, toàn thiện, 
tiên tới giải thoát Niết-bàn (2) 
x:kx% 
Ây là con đường cao thượng có 8 chỉ 
(Tám chi) như thê nào ? 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 


chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tân, 
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chánh niệm, và chánh định 
*k‡ 
Nây chư khất sĩ, 
đây là con đường trung đạo 
mà bậc Như Lai Toàn giác (nhờ nó) 
đã phát sinh tuệ nhãn, phát sinh tư thức 
thanh tịnh, anh minh, toàn thiện, 
tiên tới giải thoát Niết Bàn. 
*k& 
Nây chư khất sĩ, 
con đường ấy năm trong 4 chân lý vồ song : 
1/Chân lý vô song (thứ nhất), 
về chịu đựng khổ lẫn vui (Dukkha)*: 
sinh là khô lẫn vui, già (lớn lên) là khô lẫn vui 
bệnh là khổ, tử là khổ, lo âu thương tiếc là khổ 


buôn râu, không an, mất thăng bằng là khổ 
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ghét mà gân là khổ, thương phải xa là khổ 
muốn không được là khổ 
3k 
Chịu đựng khổ với vui 
là vướng trong chấp thủ ngũ uân 
3£ £3£3£* 
Và nây chư khất sĩ 
2/Chán lý vô song (thứ han), 
nguôn gốc chịu đựng khô vui 
(Dukkhasamudayo) 
là dục vọng dẫn tới tái sinh vui khổ, 
song hành với hưởng thụ và khao khát 
x2££3££* 
luôn luôn thèm khát hướng về cảnh giới. 
Là những cảnh giới gì ? 


là cảnh dục, cảnh hữu, cảnh phi hữu 
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3 3  đ€ 
Nây chư khất sĩ, 
3/Chân lý vô song (thứ ba) là sự diệt khổ lẫn 
vul (Dukkhanirodho) 
dứt dục vọng, tận trừ khao khát, 
xa lìa tham ái, dứt bỏ, không để dư sót, 
giải thoát, tránh xa mọi vướng mắc 
trong tạng thức 
3k:kk:k k>k 
Nây chư khất sĩ, 
4/Chán lý vô song (thứ tư) là phương pháp, 
tức con đường dẫn đến diệt vui lẫn khô 
(Dukkhanirodhagdmimi pafipada) 
Là Bát Chánh Đạo, hay thiện hạnh có 8 chị, 
để nhận ra 4 chân lý vô song ấy. 


3£ 
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(Thiện hạnh § chi) như thế nào ? 


chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tình tân, 


chánh niệm, và chánh định. 
3 3  đẢ 
(4) 
Răng chân lý vô song (thứ nhất) 
về chịu đựng khô vui, cần hiểu thấu. 
Nây chư khất sĩ, 
là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có năng lực) làm phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2) phát sinh trí tuệ (3). 
phát sinh thánh minh (4),phát sinh soi sáng (S) 
là hằng có. 
%3 
(0) 


(Vả lại), sự chịu đựng khô vui 
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là chân lý vô song (thứ nhất) ấy, có thể nhận ra. 
Nây chư khất sĩ, 
là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có năng lực) làm phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2) phát sinh trí tuệ (3). 
phát sinh thánh minh (4), phát sinh soI sáng (S) 
là hằng có. 
*k 
(C) 
Và sự chịu đựng khổ lẫn vui 
chân lý vô song (thứ nhất), đã được nhận thức. 
Nây chư khất sĩ, 
là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có năng lực) làm phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2), phát sinh trí tuệ (3), 
phát sinh thánh minh (4), phát sinh soI sáng (S) 
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là hằng có. 
x3£3£:k>k 
(4) 
(Rồi đến) nguồn gốc của chịu đựng khổ vui : 
chân lý vô song (thứ han) là thật. 
Nây chư khất sĩ, 





là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có khả năng làm) phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2), phát sinh trí tuệ (3), 
phát sinh thánh minh (4), phát sinh soI sáng (S) 
là hằng có. 
* 
(0) 
Và nguôn gốc của sự chịu đựng khô vui, 
chân lý vô song (thứ hai) có thể phá hủy được. 
Nây chư khất sĩ, 
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là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có năng lực) làm phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2), phát sinh trí tuệ (3), 
phát sinh thánh minh (4), phát sinh so1 sáng (S), 
là hằng thực. 
*k& 
(C) 

Và nguồn gốc của sự chịu đựng khổ vui, 
chân lý vô song (thứ ha1) phải bị đoan trừ. 
Nẵy chư khất sĩ, 
là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có năng lực làm) phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2), phát sinh trí tuê (3), 
phát sinh thánh minh (4), phát sinh so1 sáng (S). 
là hằng thực. 


tk 
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(a) 
Sự diệt khổ vui, chân lý vô song thứ ba, là thật. 
Nây chư khất sĩ, 





là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có năng lực làm) phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2), phát sinh trí tuệ (3), 
phát sinh thánh minh (4), phát sinh so1 sáng (S), 
là hằng thực. 
*k& 
(0) 
Và trạng thái diệt khổ vui 
chân lý vô song (thứ ba) có thê thực hiện. 
Nây chư khất sĩ, 
là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có khả năng làm) phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2), phát sinh trí tuệ (3), 


lo 


phát sinh thánh minh (4), phát sinh soI sáng (S). 
Là hăng thực. 
*k& 
(C) 
Và sự diệt tận khổ vui 
chân lý vô song (thứ ba) Như Lai đã đạt được. 
Nây chư khất sĩ, 
là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có năng lực) làm phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2), phát sinh trí tuệ (3), 
phát sinh thánh minh (4), phát sinh soI sáng (S) 
là hằng thực 
3 k # %k 
(4) 
Rồi đây là con đường đưa đến diệt khô vui : 


chân lý vô song (thứ tư), 
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phương pháp đoạn trừ khô vui là thật. 
Nây chư khất sĩ, 
là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có khả năng làm) phát sinh thần nhãn (I1), 


phát sinh tư thức (2),phát sinh trí tuệ (3), phát 
sinh thánh minh (4), phát sinh so1 sáng (ŠS) 


là hằng thực. 
*k& 
(0) 
Và con đường đoạn trừ khô vui, 
chân lý vô song (thứ tư) 
hay phương pháp có thể thực hiện. 
Nây chư khất sĩ, 
là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có năng lực làm) phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2), phát sinh trí tuệ (3), 


phát sinh thánh minh (4), phát sinh soI sáng (S) 
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là hằng thực. 
3k >k >k 
(C) 
Và con đường đoạn trừ khô vui, 


chân lý vô song (thứ 4), phương pháp chấm dứt 
khô vui Như Lai đã viên tròn. 


Nây chư khất sĩ, 

là pháp trước đây chưa từng nghe 
(có khả năng làm) phát sinh thần nhãn (1), 
phát sinh tư thức (2), phát sinh trí tuệ (3), 

phát sinh thánh minh (4), phát sinh soI sáng (S) 
là hằng thực. 
3 3 3 k  đ€ 
Nây chư khất sĩ, bao giờ chưa thấy rõ 
bốn chân lý vô song ấy 
Qua 3 giai đoạn và 12 chi pháp (x) 


(thì hành giả) chưa đạt được tư thức, 
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chưa thanh tịnh (trong sạch). 
3k 3k k XS 
Cũng thế ây, nầy chư khất sĩ, 
Trong (tam giới), dù cõi trời, cõ1 ma vương, 
phạm thiên, sa-môn, bà-la-môn 
nhất thiết chúng sanh, thần tiên nhân loại 
(đã chưa ai) chứng Chánh Biến Tri vô thượng 
được gọi là “Toàn Tri Diệu Giác” 
+ 3 3 S€ 
Khi mà, này chư khất sĩ 
bốn chân lý vô song đó 
Chưa đạt đủ 3 giai đoạn và 12 chi pháp (x) 
(thì hành giả) không có tri thức, 
chưa thanh tịnh vậy 


›k:t:kk*x 


Nhưng nây chư khất sĩ 
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Trong (tam giới), kế các cõi trời, cõi ma-vương, 
phạm thiên, sa-môn, bà-la-môn, 
nhất thiết chúng sanh, thần tiên nhân loại 
có (Như Lai) đã chứng (các phẩm) vô thượng, 
Chánh Biến Tri (ây) 
(nên Như Lan) được gọi là 
“Toàn Tri Diệu GIác” 
33k :k>k>* 
Lại nữa, phẩm cách vượt tam giới luân hồi 
đã phát sinh đến Như Lai, 
là quả giải thoát chắc chăn, 
không còn kéo dài tái sinh, 
không còn căn rễ khô vui, 
chắng có sự chứng đắc nào cao hơn. 
33k :k>k>* 


Vào cuôi bài pháp của đức Thê Tôn 
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nhóm 5 vị khất sĩ (Kiều Trần Như) 
đã hoan hỷ vô cùng, hưởng trọn pháp bảo 
3k:k>k:k k>k 
Trong khi nghe giảng kinh, 
bằng hỏi đáp như thế, 
Các trưởng lão Kiêu-trần-như 
Đã thoát khỏi phiền não, hết nhơ đục, 
phát sinh pháp nhãn, thấu rằng : 
“Pháp nào có nguôn gốc khổ vui 
thì tất cả pháp ấy đêu được đoạn diệt”. 

x:£3£:£>* 

Trong khi đức Thế Tôn chuyên pháp luân 
Thì (toàn thể) chư thiên trên địa cầu 
không ngớt ca tụng, răng : 

“Đức Thê Tôn tại vườn Lộc Giả, 


trong hoang địa linh thiêng, gần Bàrànasi, 


lóI 


đã quay bánh xe pháp vô song. 
Dù sa-môn, bà-la-môn, chư thiên, 
ma vương, phạm thiên, 
hay bất cứ ai trong (tam) giới, 
(cũng không thê làm được)'”. 
x:£3£:£* 
Sau khi nghe âm thanh (ca ngợi) 
của chư thiên địa cầu. 
thì chư thiên Tứ Đại Thiên Vương cũng ca ngợi 
3k 
Sau khi nghe tiếng ca ngợi 
của chư thiên Tứ Đại Thiên Vương, 
chư thiên Đạo Lợi cũng ca ngợi. 
x3 
Sau khi nghe tiếng ca ngợi 


của chư thiên Đạo Lợi, 
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chư thiên cõi Dạ-Ma cũng ca ngợi. 
xxx 
Sau khi nghe tiếng ca ngợi 
của chư thiên Dạ-Ma, 
chư thiên cõi Đâu-suất-đà cũng ca ngợi. 
3k 
Sau khi nghe tiếng ca ngợi 
của chư thiên Đâu-suất đà, 
chư thiên cối Hóa Lạc cũng ca ngợi. 
3k 
Sau khi nghe tiếng chư thiên Hóa Lạc, 
chư thiên cõi Tha-Hóa Tự- Tại cũng ca ngợi. 
3k 
Sau khi nghe tiếng chư thiên Tha-Hóa Tự- Tại, 
Thì chư thiên cõi Phạm Thiên 


cũng ca ngợi, răng : 
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xk:k+k 
“Đức Thể Tôn, tại vườn Lộc Giả, 
trong hoang địa linh thiêng gần Bàrànasì 
đã chuyển bánh xe pháp một cách vô song. 


Dù Sa-Môn, Bà-La-Môn, chư thiên, Ma vương, 
Phạm thiên, hay bắt kỳ ai trong (tam) giới 


(đều không thê làm được)'”. 
3k 3k 3k >k 3k >k 
Như vậy, tất cả đồng loạt tán dương, 
thì không lâu, 
âm thanh vang lên tận cối Phạm Thiên, 
khiến cho 10.000 thê gìới 
lắc lư, rung động một cách mạnh mẽ. 
33k3£:k>k>* 
Có cả hàng quang vĩ đại, biểu hiện, 
chiếu sáng trên địa cầu,và các cõi 


vượt khỏi ánh sáng của chư thiên 
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33k :k>k>* 
Liên đó, đức Thê Tôn tự kim khẩu 
ứng phát ra bài kệ rằng : 

“Kiểu Trần Như đã được soi sáng 

Kiêu Trần Như chắc chắn đã giác ngộ 
(đắc thánh quả). 
3k:k>k:kk>k 
Và từ đó về sau, (năm) Ngài Kiểu Trần Như 
có “tên đôiˆˆ, được gọi là : 


A-Nha” “Kiêu Trần Nhự'``. 


Chú thích : 
(°)Dục lạc.- Dục lạc ở đây ám chỉ Š5 thứ “khoái 
lạc” (ngũ dục) trong các cõi chúng sanh, có từ 
một đến sáu căn (Kàmaloka). -Theo Niddesa 
(chú giải) thuộc Khuddakanikàya (Tiểu Bộ 
kinh), thì có 2 loại cảnh dục lạc : 
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I-Vatthu kàma : Dục lạc cảnh có thê chất và sắc 
tướng. Nhưng tâm thức luôn luôn “đói” 5 trân 
xuyên qua 5 căn, gồm cả 2 tình trạng thích hợp 
(mànàpa), và không thích hợp (amànàpa). 


II-Kilesa kàma (hay ubho kàma) : Dục lạc cảnh 
có pháp hành, chuyền động. Kinh văn nói : 


a/Manapiya rùpàd viSayà : Tâm hăng phóng, di 
chuyên, từ xứ giới nây, qua xứ giới khác. 
b/Chandaràøa : Bồng bột, khát khao. 
c/Sabbasmim lobha : Muốn hết thảy. 
d/Gàmadhamma : Tích trử tất cả. 
e/HItacchanda : Vụ lợi 
fƒ/Serìbhàva : Chỉ cho riêng mình, ích kỷ. 

-Từ đó phàm tâm có sáu tật : 
1/“Dính” vào cảnh (vì thích hay ghét). 
2/Khoái sự kích thích. 


3/Thèm tiếp xúc với tất cả các thứ đối tượng (kế 
cả những cái bất hợp). 


ló6 


4/Thèm sinh dục. 

5/Ưa sự cao hơn kẻ khác, và mơ ước hoàn hảo. 
6/Chọn “độc lập”, trở thành cứng đầu, kiêu 
mạng, không nghe aI cả, tránh được soI sáng. 


kkx% 


*Chữ dukkha_— aruyasaccalà chần lý cao 
thượng, hay vô song thứ nhất của Tứ Diệu Đề, 
bao hàm nghĩa chịu đựng cả khổ lẫn vui. 
*Những chữ nằm trong dấu ngoặc, TL. thêm 
vào cho văn Việt dễ hiểu, không do Pàlì mà ra. 
-(a),(b),(c) : Ám chỉ 3 giai đoạn, hay 3 sự, gọi 
là (a)Sự hăng có, (b)Sự có thê thực hành, và 
(c)Sự đã thành tựu. 

-Dấu (x) ghi sau “12 chi pháp” ám chỉ 3 giai 
đoạn nhân với 4 Diệu Đế. 

-Các số đánh (1),(2),(3),(4).(5) TL rán dịch 
nguyên văn (textuel), không dám thay thế băng 
chi pháp. Mục đích của Tuệ Lạc là muốn giúp 


cho một số đạo hữu thích nghiên cứu chữ Pài. 
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Nhưng để quí vị dễ hiểu hơn, khi đọc bản dịch 
nây, Tuệ Lạc xin trích ra đây bản dịch rât phố 
thông, đã dùng chi pháp, của có HT. Hộ Tông : 
(1)=Tuệ thấy rõ đã phát sinh (tức là Cakkhum 
udapàdi : Thần nhãn) 

(2)=Tuệ biết rõ đã phát sinh (tức là Ñànam 
udapàdlH : Tư thức) 

(3)=Tuệ biết không sai lầm đã phát sinh (tức là 
Paññà udapàdH : Trí tuệ) 

(4)-Tuệ diệt vô minh đã phát sinh (tức là Vijjà 
udapàdH : Thánh minh) 

(S5)“Tuệ đoạn tuyệt hoài nghi đã phát sinh (tức 


là Àloko udapàdi : Soi sáng cứu cánh Niết 
Bàn). (Dịch xong tại Ivry Sur Seine ngày 17/11/2009) 


w 





lóS 


Phụ lục 2 


Cô đọng những giáo lý cuỗi cùng. 
1I/Một người ham muốn bao nhiêu thì phải 
chịu đựng tình trạng căng thăng (hay dày vò), 
bỡi lòng ham muôỗn ấy gây ra bấy nhiêu. Sự 
chịu đựng tình trạng căng thắng (hay dày vò) ấp 
chính là cái khổ. 
2/Tái sinh, hay hiện hữu chỉ là để chịu đựng 
khổ vui. Trong cuộc sống, con người hăng chịu 
đựng, băng phân biệt, rôi mắc dính vào vừa 
lòng lẫn bất mãn. -Và con người thiên về tìm 
kiếm hài lòng, xa lánh bất mãn. Nhưng đáng 
tiếc là hài lòng và bất mãn luôn luôn đi đôi với 
nhau. Do đó, chúng ta tìm kiếm hài lòng cũng 
có nghĩa là săn đuổi bất mãn, và ngược lại, - 
không có trường hợp ngoại lệ ! 
3/Hãy sống hài lòng với hiện tại. Nêu chúng ta 
không hài lòng với hiện tại, tức là chúng ta tình 
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nguyện làm nô lệ cho sự ham muốn xuyên qua 
năm giác quan. -Làm con môi cho ngũ dục. 
3/KhI cái ‹@ø› và ngọai vật trở thành ‹qnộ›, (— 
bình đăng), thì sự «an lạc» sẽ được «tận 
hưởng». Hãy xử bỏ cái «fa» và xả bỏ «đối 
tượng» (hay cái «đa khác») để không còn ranh 
giới câm tù nữa. 

4/Hãy hành thiền không gián đoạn, hay sống 
mãi trong chánh niệm, finh thức, trong tất cả 4 
oai nghi (đi, đứng, năm, ngôi), chứ không phải 
chì có ngồi mới hành thiên. -Đó là frực giác trí 
tuệ, và an lạc với thời gian và không gian Ì 
5/Đừng quên những gì Phật đã dạy. Khi đức 
Phật sắp nhập niết-bàn, Ngài đã bảo các đệ tử 
đừng tuy thuộc vào Ngài và phúc đức của 
Ngài, mà phải tùy thuộc vào chân lý, luôn luôn 
nhớ Phật ngôn và thực hành. 


6/Nhờ hành thiền NIỆM THÂN, chứng đắc 
pháp vô thường (Aniccà), thì tâm linh của 
chúng ta mới an nhiên, »ữnøg chải. -Vì chúng ta 
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biệt răng, tât cả hăng đôi thay, kê cả thân tâm 
của chúng ta cũng có ngày tan rã, vuột khỏi lâm 
tay của con người luyên ái. 


TiKhông vướng mặc là nòng côt của trí tHệ, 
bỡi vì kiêp sông là hợp tan, vướng mặc thì vô 
ích, và tự chuôc lây cái khô. 


S/Khi đã thành Phật (giác ngộ), thì mỗi cá nhân 
và thế giới là MỘT, không còn HAI hay NHỊ 
BIÊN (duality) nữa. 


Khung cảnh giờ chót : 

Sau khi tiếp độ Xú-phát-đa (Subhadda), làm 
cho đệ tử sau cùng nây được qui-y tam bảo và 
thọ trì «biệt biệt giải thoát giới» Samvaraslla), 
hay thọ trì ty-kheo giới (Upasampadà 
patimokkhasila), đức Phật bèn gọi A-nan 
(Ananda) và dạy tóm tắt : 

«-Nầây A-nan, phải chăng một số trong các đệ tử 
của Như lai sẽ lo âu, răng sau khi Phật nhập 
diệt, thì tăng đoàn sẽ chắng có thầy ? -Nầy A- 
nan, quả thật không đúng đáu ! -Các đệ tứ 
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không nên suy nghĩ như thể ! -Chính PHÁP 
(Dhamma) và LUẬT (Vinaya), mà Như lai đã 
truyền lại cho các ông ĐÓ là THẦY !›. 


Tiếp theo, Phật gọi tất cả tăng chúng và bảo 
răng «Trong các đệ tử, có ai nghỉ ngờ Phật bảo, 
nghỉ ngở Pháp bảo, hay nghỉ ngở Tăng Đảo 
chăng ? -Nếu có thì hãy bày tỏ ngay bây giờ, 
kéo chư đệ tử sẽ hồi tiếc đã không hỏi Phật khi 
ngài còn sống). 

Nhưng không một tỳ kheo đệ tử nào nói răng 
«minh có sự nghi ngở trong Phát bảo, Pháp 
bảo, Tăng bảo như thế». Tất cả đều im lặng. 
Đức Phật lại hỏi đến lần thứ nhì, rồi hỏi đến lần 
thứ ba, mà mọi đệ tử vẫn không thốt lời. 

Phật lại nói «-Có lẽ các đệ tứ vì kính trọng 
Như-lai là tôn sư, nên không dám nêu ra nghĩ 
ngờ chăng. -Vậy các ông hãy xem Như-lai là 
bạn ẩi, để không cảm thấy ngần ngại). 


Và toàn thê vân im lặng.... 
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Thị giả A-nan (Ananda) liên lên tiếng tán 
dương : «ðạch Đức T' hé tôn, thật là fHyệt với và 
thật là kỳ diệu, trong đại chúng, tăng đoàn hôm 
nay, không một đệ tử nào có sự nghỉ ngờ về 
Tam Bảo, hay về con đường tu tập cũng như 
khuôn khổ phạm hạnh cả». 


Phật đáp lời A-nan (Ananda) rằng : 


(é 


ấy A-nan, theo ông thì niềm tin nơi mình và 
đổi tượng liên hệ đến niêm tin ấy hay Như-lal, 
là yếu tổ chính. Nhưng nây A-nan, Như-lai biết 
sự thát, không một tỳ kheo nảo hiện điện ở đáy, 
mà có sự nghỉ ngờ hay thắc mắc về Tam Bảo. 
Vì 500 đệ tử tất cả là những thánh nhân, ít lắm 
cũng đã đắc quả Tu-đà-huờn (Sotàpamno), 
không côn bị sa đọa nữa, và chắc chắc sẽ được 
giải thoát, thì làm sao họ có thể còn nghỉ ngờ 
Tam Bảo được ?!”. 


Rồi đức Phật hướng về đại chúng, bằng những 
lời dạy như sau : 
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“Hãy lắng nghe, nây chư tỳ kheo ! Đây là lời 
khuyên cuối cùng của Như-lai : Vạn vật trên 
đời hằng thay đổi, thăng trầm, không có gì bên 
vững cả. Hãy tỉnh tấn thanh lọc thân tâm, để 
được thanh tịnh giải thoát `. 


Thốt xong những lời ây, đức Phật liền vên lặng, 
đưa tâm an trú trong các bậc thiền, theo thứ tự 
từ thấp đến cao : 

-Từ hữu sắc đến vô sắc, 

-Từ hữu biên đến vô biên, 

-Từ đoàn tỉnh trong tam gìới đên toàn xả siêu 
xuất, vượt qua tam giới. 

Và sau cùng Phật nhập vào pô dự niết bàn 
(Anupàdisesa nibbàna), không còn bất cứ nhân 
duyên để tái sinh vào bất cứ cảnh giới nào nữa. 
Ngài nhập diệt đúng ngày frăng tròn WVesak 
(tháng Tư Âm lịch, nhằm tháng Năm Dương 
lịch), năm 543 trước Thiên Chúa giáng sinh. 
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Phụ lục 3 
Những nét chính về 
các lần kết tập kinh điền. 


(Buddhasảàsanassa Sang1tI). 


Kết tập lần thứ I : Pathama Sangiti. 
Thời gian : 543-542 trước Tây lịch, 3 tháng sau 
khi Phật tịch. 
Tại “động heo” (Sattapanniguha) 
gân Vương Xá thành (Rajgir), thủ đô 


Địa điêm : 


của vương quốc cô Magadha (Ma- 
kiệt-đà) nay thuộc tiểu bang Bihar, 
Ấn Độ. 
Phương pháp : Vẫn đáp khẩu truyền. 
Chủ tọa : Trưởng lão Đại Ca-diếp (Mahà 
Kassapa Thera). 
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Mục tiêu : Để Ananda thuật lại Kinh văn. 
Upàli trả lời Giới Luật. Anuruddha 
trả lời VI Diệu Pháp. 

Số tăng dự : 500 Thánh nhân A-La-Hán 

(Arahatta) 
Bảo trợ _: Vua A-xà-thế (Àjàtasattu), xứ Ma- 
kiệt-đà (Magadha). 
Chủ ý : 

Toàn bộ giáo lý của Đức Phật, được kết tập 

trong lân thứ I, chỉ gôm hai phân Kinh và Luật 


(Dhamma và Vinaya). Chưa phân chia ra 3 tạng 
(T1 Pitaka), như ngày nay. 


Kết tập lần thứ II : Dutipa Sangiii. 
Thời gian : 100 năm và 3 tháng sau Phật tịch. 
(=443-441 trước TL) 
Địa điểm : Tỳ-xá-l¡ (Vesali), thủ đô tiêu quốc 
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cô Licchavi, nay cũng năm trong 
tiêu bang Bihar Ấn Độ. 

Phương pháp : Khẩu truyền, giữ nguyên lời 
Phật dạy, không chấp nhận 10 
điểm canh cải. (Tăng già bắt đầu 
chia rẽ vì sô giới câm). 

Chủ tọa : Hai Ngài Yasa Thera và Revata Thera 

(Khi đến thăm Phật giáo vùng Vajji, 
Vesàlì). 

Mục tiêu : Bất hợp tác với nhóm tăng sĩ 
Vajjika-putta, sống phóng túng tại 
vùng VaJI1. 

Số tăng dự : 700 vI. 

Bảo trợ : Vua Kalasoka và tín đồ theo Phật 


Ciáo Tôn Túc Bộ (Theravàda). 
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Kết tập lần thứ III : Tatiya Sangiti. 
Thời gian : 247 trước Tây Lịch 
Địa điểm : Tại Pàtaliputta (Hoa Thị Thành), 
tân thủ đô cô quôc Ma-kiệt-đà 
(Magadha), tức là thủ phủ Patna 
của tiêu bang Bihar, Ấn Độ bây giờ. 
Phương pháp : Công nhận đạo Phật, dùng Phật 
giáo dạy dân chúng. Kinh điển 
chia thành 3 tạng, gồm Kinh, 
Luật, và Luận, hay Vị Diệu Pháp, 
in trên giấy hay khắc trên đá. 
Chủtọa : Ngài quốc sư Moggaliputta Tissa. 
Mục tiêu : Thanh lọc hàng ngũ tăng sĩ, được 
Xã hội trọng vọng, trở thành hư 
hỏng. Nhà vua đông thời phái 
“Như lai Sứ giả” (Dhammaduta) đi 
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truyền đạo khắp nơi. 

Số tăng dự : Giáo sử ghi “nhà vua triệu tập rất 
đồng ”, nhưng không nói rõ con số 
là bao nhiêu. 

Bảo trợ : Triều đại Mauriyan, Hoàng Đề A- 

Dục (Ashoka). 

Kết tập lần thứ IV : Catutthì Sangiti 
Thời gian : 100 trước thiên chúa giáng sinh. 
Địa điểm : Tại Aloka Lena, bây giờ là Alu 

Vihàra, Sr1i Lanka, xứ Tích Lan. 

Phương pháp : Giải quyết xung đột giữa các 

Phái Phật giáo địa phương. Lúc ây, 
phái Tôn Túc Bộ bị phái Đại Chúng 
Bộ tân công và sát hại. -In kinh điển 


tiếng Sri Lanka (Sinhalese) lần đầu 
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trên lá buông, để dễ dàng mang đi 
xa cho mục đích truyền đạo. 
Chủ tọa : Không thấy ghi trong giáo sử. 
Mục tiêu : Gây lại tình huynh đệ Phật giáo, nhất 
là áp dụng pháp lục hòa 
Số tăng dự : Không thấy ghi trong giáo sử 
Bảo trợ _ : Tuy cuộc kết tập xảy ra trong thời 
vua VattagamanI Abaya. Nhưng 
trên thực tế, chính những tín đồ 
giàu có của phải Tôn Túc Bộ 
(Theravàda) ủng hộ. Còn nhà vua 
thì dửng dưng, vì có ác cảm. 
Chú ÿ : 
Đông thời, một cuộc kết tập kinh điển lần thứ 
IV khác, đã xảy ra do phái Sarwasfivada thực 


hiện tại Køshzmir, An Độ, được vua xứ Kwshan, 
tên là Kamishaka bảo trợ, vào năm 78 sau thiên 
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chúa, với 500 tăng sĩ, do Waswmiira cầm đầu. 
Cuộc kết tập nầy viết băng chữ ,Sømskrif và 
Prakrit, trên giây vàng. Nhưng trải qua mây lần 
Ẩn-độ bị Hỏi giáo tấn công rồi đô hộ, cướp mất 
và phá hủy toàn bộ. Ngày nay, hâu hết những 


nhà khảo cổ rất quan tâm tìm kiếm, nhưng 
không tìm được dấu tích gì hết. 


Kết tập lần thứ V : Pancama Sangiti 

Thời gian : Vào năm 187]. (-Tức là 993 năm 
sau lần thứ IV). 

Địa điểm : Tại “chùa vua” Mindon ở chân đôi 
Mandalay, nước Miễn Điện. 

Phương pháp : Ba vị đệ nhất cao tăng, thay 
phiên nhau tuyên tụng và cầm bút dò 
Theo bản chính, không được tụng sai 
một chữ. Việc làm kéo dài đến 5 
tháng. Và sau đó kinh điển được 

I8I1 


Chủ tọa : 


khắc trên lá buông, lên gỗ, hay lên 
đá, gồm 3 tạng chính thức, là Kinh, 
Luật, và V1 Diệu Pháp, đề lưu lại. 
Kết quả, đã có 729 tâm bảo thạch, 
khắc toàn bộ kinh điền, và an vị tại 
chùa vua Mandalay cho đến ngày 
nay. 

Ba vị đại hòa thượng, tên Pali là 
Jaøarabhivdmsa, 
INarindabhidhaya, và 


§umangalasami đồng chủ tọa. 


Mục tiêu : Bảo tôn lâu dài giáo lý nguyên thủy 


(Theravàda). 


Số tăng dự : 2400 tỳ kheo (bhikkhu) có tuổi đạo 


từ 10 hạ trở lên. 


Bảo trợ : Vua Mindon xứ SuvannabhùmI (Kim 
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Địa=đất vàng), tức Miễn Điện nay. 





Kết tập lần thứ VI : Chatthì Sangiti. 

(Và cũng là lân sau cùng !) 

Thời gian : 83 năm sau lần kết tập thứ V, tức là 
vào ngày L7-5-1954. 

Địa điểm : Cũng ở Mandalay, tại “Vạn Thế 

Tự”, nước Miễn Điện. 

Phương pháp : Vẫn đáp, theo chính bản quốc 
ø1a, được Toàn Tăng-CIà công nhận. 

Chủa tọa : Đồng chủ tọa bỡi hai vị đại hòa 
thượng. Ngài Mahàsi Sayadaw vẫn, 
Ngài Bhadanta Vicittasarabh1vamsa 
đáp, kéo dài suốt 2 năm. 

Mục tiêu : Mời các quốc gia theo đạo Phật đoàn 


kêt, xít lại gân nhau, cùng gìn g1ữ 
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Phật giáo Nguyên thủy, như Tích 
Lan, Ấn Độ, Nébpal, Miễn Điện, Thái 
Lan, Cao Miên, Lào, và Việt Nam. 
-Nhân dịp nây, tổ chức lễ Vesak, kỷ 
niệm 2500 năm Phật lịch(*). 
Số tăng dự : 2500 vị. Bê mạc đúng ngày trăng 
tròn tháng tư Âm lịch, Vesakh. 
Bảotrợ : Chính phủ Miến Điện, đại diện là 
Thủ Tướng U-Nu. 
-Chứ thích : (*) Phật lịch tính từ khi 
Phât tịch (hay nhập niết-bàn). 
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Phụ lục 4 
A - Đồ thị (EDICTS) tưởng niệm Phật, 


khúc trên đá, của các triều vua Á4-DỤC. 





Hình trên cho chúng ta khái niệm về những nơi 
các triều đại A-dục (Ashoka) của Ấn độ, đã dựng 
lên nhiều công trình kỷ niệm như : 
THẠCH TRỤ, MỘ THÍÁÍP, hay KIA KÝ đề tôn 
vinh DẦU VÉT ĐỨC PHẬT. 


I§5 


Các bía ký (Edicts) trên đây, ám chỉ như sau : 
-Châm chữ nhật đen là Đại thạch A-dục bia ký. 
-Châm tam giác đen là Lăng frụ A-dục bia ký. 
-Châm chữ nhật trăng là Tiểu thạch A-dục bia ký. 
-Châm chữ nhật xanh là Địa giới A-dục bia kỹ. 


+ 
B— Đồ thị khu vực 
có DẤU CHÂN PHẬT. 


Địa danh in màu đen trên bản đồ là những nơi 
Phật đã đi qua, in màu cam là 4 lãnh thô. 


pH EU =..... 


n ẻ ; E Nướng > 
( ^À = 
C7 





TÀI LIỆU RHYDS DAVIDS (RD): 
Nhưng theo nguôn tư liệu «R.D», thì những nơi 
Phật đã lưu trú và an cư kiết hạ (Vassa) lại có 
khác phần nảo, so với những gì được sưu tâm 
và chép lại, trong tập sách khiêm nhượng nây. 
Chúng tôi xin mạng phép nêu ra sau đây, để 
qui vị rệng đường frqd CỨU - 

*Mùa hạ thứ I: Phật an cư tại Vưởn Lộc giả 
(Isipatana Migadàya). 

*Mùa hạ thứ 2, thứ 3, và thứ 4: Phát an cư tại 
Trúc lâm tịnh xá (Veluvana vihàra), gần Vương 
xá thành (RaJagaha). 

*Mùa hạ thứ Š : Phật an cư tại «GŒ7dng đường 
Nóc Nhọn» (Kutagarasala) trong «Đại thiền 
lâm» (Mahàvana), Tỳ-xá-ÏhI (Vesall). 

*Mùa hạ thứ 6 : Phật an cư trên đôi Makuta. 
*Mùa hạ thứ 7 : Phật thuyết Vì diệu pháp (A-t)- 
đàm=Abhidhamma) trên cung trời Đạo lỢI. 


L§7 


*Mùa hạ thứ §: Phát an cw tại rừng hưu 
Bhesakala, núi Samsumara, tỉnh Bhagøa. 

*Mùa hạ thứ 9 : Phát ngụ tại thị trần Kosambi. 
*Mùa hạ thứ 10: Phật ẩn cư trong rừng 
Pahleyyaka, vì tăng đoản tranh cãi. 

*Muùa hạ thứ lI: Phán an cư tại ft viện 
Nalikarama, làng Bà-la-môn Nalaka. 

*Mùa hạ thứ 12: Phật an trú cạnh gốc cây 
Naleru Neem, vùng Ni-liền (Veran]a). 

*Mùa hạ thứ 13 : Phật an cư trên đổi Caliya. 
*Mùa hạ thứ l4: Phát an cư tại chùa Kỳ viên 
(Jetavana vihàra), thành Xá-vệ (Sàvatthì). 

*Mùa hạ thứ l5 : Phát an cư tại fu viện «Diệt 
£họ» (Nirodharàma), trong kinh đô Ca-ty-la-vệ 
(Kaprlavatthu). 

*Mùa hạ thứ 16 : Phật an cu gần xứ Alavi 


*Mùa hạ thứ l7: Phát an cư tại Trúc lám tịnh 
xá (Veluvana vihàra), cạnh Vương xá thành 
(RàJagaha). 
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*Mùa hạ thứ 18 và 19 : Phật ở trên đồi Caliya 


*Mùa hạ thứ 20: Phát an cư tại Trúc lám tịnh 
xá (Veluvana vihàra), cạnh Vương xá thành 
(RàJagaha). 

*Mùa hạ từ 21 đến 38 : Phật an cư tại Kỳ viên 
fịnh xá (letavana vihàra), gần thành Xá-vệ 
(Sàvatthl) 

*Mùa hạ từ 39 đến 44: Phật an cư tại Đồng 
lám fự (Pubbaràma), hay Đóng phương tự, 
thành Xá-vệ (Sàvatthì) 

*Mùa hạ thứ 45: Phát có mặt tại làng tre 
(Veluva). (Không nói rõ địa phương nào l) 
<>Sau mùa hạ ở «Làng tre», Phật đi về hướng 
Tỳ-xá-li (Vesalì), rồi Câu-thi-na (Kusinara) để 
nhập niết-bàn (nibbàna). 
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